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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
 

Tác động của các cơn bão Katrina và Rita đối với Tiểu Bang Louisiana 
Bão Katrina đã đánh vào Tiểu bang Louisiana ngày 29 tháng Tám năm 2005 và bão Rita 
đã đánh mạnh vào Tiểu bang ngày 24 tháng Chín năm 2005.  Trong mùa bão 2005, đó là 
những cơn bão thứ hai và thứ ba có Cấp độ 5.  Mặc dầu các con số đưa ra chưa hẳn là 
chung kết nhưng bão Katrina chắc sẽ được liệt vào hàng thứ ba về mức tổn hại trầm 
trọngvà là cơn bão đắt giá nhất trong lịch sử các cơn bão của Hoa Kỳ.  Trong khi đó thì 
Rita dù với mức tử vong thấp hơn, lại là cơn bão đứng thứ hai về sức mạnh trong mùa 
bão 2005 và đứng thư tư về cường độ  đã thổi qua vùng vịnh Đại Tây Dương từ trước đến 
nay. Cả hai cơn bão này đã cùng tàn phá bờ biển tiểu bang Louisiana một cách tai hại, 
làm cho hàng ngàn cư dân Louisiana phải gánh chịu mức tổn hại khổng lồ về vật chất, tài 
chánh và tinh thần.  
Mặc dù tác động của các cơn bão đã lan rộng ra và không phân biệt tình trạng giàu nghèo 
và giai cấp xã hội, nhưng tác động của chúng đối với người nghèo có tính cách tàn phá 
đặc biệt, nhất là tại Giáo xứ Orleans mà theo báo cáo năm 2000 của Cơ Quan Thống kê 
Dân số Hoa Kỳ thì tỉ lệ số người sở hữu nhà chỉ có 46,5% (so với 67,9% toàn tiểu bang), 
thu nhập trung bình một hộ gia đình là 27.133 đô la Mỹ (so với 32.566 đô la Mỹ toàn tiểu 
bang), và tỉ lệ hộ nghèo là 27,9% (so với tỉ lệ toàn tiểu bang là 19,6%).  Ngược lại, trong 
lúc các giáo xứ Calcasieu, Cameron, Plaquemines và Thánh Bernard cũng chịu tổn thất 
nặng, nhưng lại có tỉ lệ người sở hữu nhà cao hơn (nằm giữa khoảng 71% và 85%), thu 
nhập trung bình cao hơn (nằm giữa khoảng  34.000 và 38.000 đô la Mỹ) và tỉ lệ hộ nghèo 
thấp hơn (12% đến 18%). 
Sự tập trung thành phần nghèo vào những vùng cực kỳ nghèo khổ đã làm gia tăng mạnh 
mẽ tác động tiêu cực đối với người nghèo, chủ yếu là tại New Orleans. Theo Tổ chức  
Brookings (tháng 10 năm 2005) thì cứ bốn vùng cư dân trong thành phố New Orleans, có 
một vùng đã được xếp hạng là vùng “cực nghèo”, với ít nhất là 40% cư dân sống dưới 
mức nghèo khổ do liên bang quy định.  47 vùng đó đã là nơi cư trú của gần 100.000 cư 
dân với mức lợi tức gia đình trung bình  thấp hơn mức  quy định của thành phố đến hơn 
$17,000.  Theo tính toán của Sở Nghiên cứu thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ (CRS) thì mức 
nghèo khó tại những vùng ngập lụt và bị tổn hại ở Tiểu bang Louisiana là 21,4%, con số 
này đã xác nhận cảm nghĩ phổ biến là những vùng dân cư có mức nghèo khó cao đã bị 
ngập lụt một cách không cân xứng (theo CRS, 4/11/2005). 
Tác động về mặt xã hội cũng lớn hơn đối với những vùng không được bảo vệ trước khi 
các cơn bão xảy ra. Dân chúng vùng này ít được giao tiếp với lực lương lao động, bị thua 
thiệt về mặt giáo dục,  là người cao tuổi hoặc tàn tật, hoặc là trẻ em. Có gần 90.000 người 
ở mức tuổi 65 hoặc cao hơn phải chuyển dịch nơi ở vì bão, một số lớn những người này 
sống một mình và bị  ít nhất là một khuyết tật.  Những người lớn tuổi phải chuyển dịch 
chỗ ở lại là những người nghèo (ước lượng 15%) và có một phần tư không có xe cộ. Tỉ lệ 
trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi cơn bão chiếm trên 30% (theo CRS, tháng 4 năm 2005). 
Tình trạng mong manh của thành phần dân chúng chịu ảnh hưởng nhiều nhất này đã làm 
tăng gánh nặngcho các tài nguyên có sẵn của liên bang, tiểu bang và địa phương trong nỗ 
lực phục hồi.  Sự nghèo nàn sẵn có trước khi cơn bão xảy ra của số cư dân bị ảnh hưởng 
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trầm trọng này bắt tài nguyên của tiểu bang Louisiana và của địa phương phải đài thọ 
thêm nhiều, làm cho nhu cầu phải được liên bang hỗ trợ càng thêm quan trọng. 

Theo ước tính của của một số tổ chức, các chuyên gia và các cơ quan chánh phủ, tác động 
về tài chánh hiện thời và dự kiến của các cơn bão Katrina và Rita đối với tiểu bang 
Louisiana đã lên tới hàng chục tỷ đô la.  Vì mức thiệt hại quá lớnnên những ước tính về 
tác động đối với tài sản, chánh quyền và kinh tế có nhiều phần không được chắc chắn 
lắm.  Sự khác biệt giữa các ước tính của các tổ chức khác nhau tạo nên một thách thức 
lớn hơn cho Tiểu bang trong việc lượng giá những nhu cầu của tiểu bang và những tài 
nguyên cần thiết để đối phó với những nhu cầu đó. 

Chẳng hạn như theo các ước tính sơ khởi của Cơ Quan Phục Hồi Tiểu Bang Louisiana  
(LRA) là cơ quan điều phối mọi nỗ lực phục hồi trực thuộc Thống Đốc Tiểu Bang, thì tác 
động của các cơn bão trong năm 2005 đối với tài sản và cơ sở hạ tầng là từ 75 đến 100 tỷ 
đô la và đối với các dịch vụ cứu trợ tạm thời là từ 15 đến 20 tỷ đô la.  Tuy nhiên, Cơ 
Quan Liên Bang đặc trách các Tình Huống Khẩn Cấp (FEMA) lại dự đoán tác động đối 
với tài sản và cơ sở hạ tầng là từ 18 đến 25 tỷ đô la.  Đối với nền kinh tế của Tiểu bang, 
LRA cho rằng các cơn bão đã làm cho nền kinh tế (được định nghĩa là Tổng lượng Sản 
phẩm Tiểu bang) phải bị tổn thất từ 50 đến 70 tỷ đô la và tổng thu nhập của tiểu bang và 
địa phương bị thiệt hại từ 8 đến 10 tỷ trong vòng năm năm tới.  Mặt khác, Cơ Quan Tài 
chánh của ngành Lập pháp Tiểu bang Louisiana dự kiến tác động đối với nền kinh tế tiểu 
bang là từ 40 đến 60 tỷ và tổn thất về thu nhập từ 4 đến 8 tỷ.  

Ngay cả trước khi có bão, Tiểu bang đã ở trong tình trạng bấp bênh với nhiều nhu cầu về 
cơ sở hạ tầng, giáo dục, đầu tư về kinh tế, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội chưa đáp 
ứng được.  Tác động của các cơn bão đối với ngân sách của hành pháp và đối với thu 
nhập của tiểu bang thậm chí đã làm cho việc đối phó với các nhu cầu quan trọng do bão 
gây ra càng khó khăn thêm mà không có sự hỗ trợ chủ yếu từ chánh quyền liên bang.  Sở 
Hành chánh của Tiểu bang Louisiana (DOA) dự kiến là ngân sách của Tiểu bang trong 
Năm Tài chánh (SFY) 2005-2006 bị thiệt hại từ 1 đến 1,5 tỷ, khiến phải tiết giảm khoảng 
1 tỷ trong ngân sách Tiểu bang.  Tác động bổ sung trong những năm tiếp theo cho đến 
năm 2009 được dự kiến từ 4 đến 5 tỷ.  Chánh quyền các thị trấn và giáo xứ cũng không 
hơn gì, với một khoản thiếu hụt dự kiến từ 4 đến 5 tỷ. Các con số trên chưa tính đến ngân 
khoản của FEMA mà tiểu bang hiện đang yêu cầu. 

Các công ty đánh giá có tầm cỡ đã hạ thấp giá trị tín dụng của Tiểu bang đối với các trái 
khoán trách nhiệm chung, và các khoản nợ của các chánh quyền địa phương và các thực 
thể bán chánh quyền càng có nguy cơ không trả được nợ.  Trong khi chánh quyền tiểu 
bang hãy còn tương đối nhiều tiền mặt và có khả năng vay từ nhiều nguồn vốn để đáp 
ứng trách nhiệm thanh toán trái khoán thì các chánh quyền địa phương phải đối phó với 
các tổn thất tài sản và thuế tiêu thụ và chắc chắn là sẽ không có khả năng khơi dậy những 
nguồn thu nhập khác để thanh toán trái khoán.  
 
Các cơn bão năm 2005 đã làm trên 780.000 người phải di chuyển đi nơi khác.  Kể từ 
tháng 1 năm 2006, 586.000 người trong số đó còn phải tiếp tục tạm trú ngoài tiểu bang. 
Đem so sánh dân số ước tính là 4,5 triệu người trong tháng 7 năm 2005 của Cơ Quan 
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Thống kê Dân số Hoa Kỳ thì dân số toàn tiểu bang đã giảm đến 8,4% và hiện thời dân số 
được ước tính là 4,1 triệu như trình bày trong Phụ lục 1 (ước tính tháng 1 năm 2006 của 
Sở Y tế và Bệnh viện Tiểu bang Louisiana).  Trong số những giáo xứ bị tàn phá nhiếu 
nhất,  số dân trong nhiều giáo xứ còn bị giảm đi rất nhiều. Các dữ liệu đưa ra vào tháng 1 
năm 2006 khi đem so sánh với ước tính dân số năm 2005 cho thấy những số liệu sau:  
Cameron (giảm 17,8%); Jefferson (giảm 20,6%); Orleans (giảm 65,9%); Plaquemines 
(giảm 41,1%); và St. Bernard (giảm 89,7%).  Các số liệu này che dấu một sự kiện là có 
nhiều người trong số cư dân hiện đang sống trong giáo xứ là những công nhân làm việc 
cho chương trình phục hồi sau thiên tai và họ không nhất thiết phải được xem là cư dân 
gốc.   
Theo FEMA thì tổng số những người nộp đơn xin FEMA trợ giúp liên quan đến các cơn 
bão Katrina và Rita là 1,89 triệu người kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2006. Những người 
này đã nhận được trợ giúp ở mức độ cá nhân như quần áo, lương thực và nơi ở tạm thời 
như mô tả dưới đây. Cần có thêm tài nguyên cho khoảng 900 gia đình hoặc 2700 người  
đã hết hạn hưởng trợ cấp để trả tiền phòng kề từ ngày 7 tháng 2 năm 2006.  
 
Tác động đối với Cơ sở Hạ tầng 
 
Các cơn bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cộng đồng trong số các cộng đồng 
của tiểu bang, một số cộng đồng vẫn tiếp tục bị mất điện, điện thoại và khí đốt.  Tổng 
cộng tác động đối với đường sá, cầu cống và tiện ích, kể cả việc hốt rác rưởi, được ước 
tính từ 15 đến 18 tỷ đô la.  
Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2005, trong các giáo xứ đã bị bão tấn công dữ dội nhất,  tỷ lệ  
dịch vụ tiện ích ngưng hoạt động là 42% ở Orleans, trên 63% ở Cameron, 69% ở 
Plaquemines và 100% ở St. Bernard.  Dịch vụ điện thoại vẫn còn thất thường: 60% ở 
Orleans, 100% ở St. Bernard và 24% khách hàng vẫn chưa được hưởng dịch vụ này.  Các 
giao xứ này tiêu biểu cho những giáo xứ có cơ sở hạ tầng cần được sửa chữa quy mô 
hoặc cần được tái thiết hoàn toàn trước khi điện được phục hồi.  (Nguồn tin: Trung tâm 
Hoạt động Khẩn cấp, Báo cáo về việc ngưng dịch vụ, 17/10/2005).  FEMA chỉ mới có 
405 triệu đô la và bảo hiểm đang tiến hành việc đài thọ 1,89 tỷ dự kiến là cần thiết để 
phục hồi điện, khí đốt và hạ tầng cơ sở viễn thông (xem Phụ lục 2).  LRA ghép chi phí 
phục hồi các con đê vào mức trước khi có bão Katrina là 3 tỷ đô la, chi phí này đã không 
tính đến khoản kinh phí từ 20 đến 30 tỷ đô la cần thiết cho việc bảo vệ đối với các cơn 
bão Cấp độ  5 và cho việc phục hồi duyên hải. 
Hai mươi ba cơ sở xử lý nước thải do chánh quyền sở hữu và ba mươi cơ sở do tư nhân 
sở hữu (kể từ ngày 6 tháng 2) đang ở trong các giai đoạn phục hồi khác nhau, từ hoàn 
toàn không hoạt động đươc cho đến hoạt động yếu kém. Chi phí dự trù để khôi phục các 
hệ thống xử lý nước thải bị các đợt sóng làm cho tổn thất nghiêm trọng hoặc bị tổn thất 
do lụt và/hoặc cuồng phong là trên 1,78 tỷ theo ước tính của Sở Chất lượng Môi sinh của 
Tiểu bang Louisiana và LRA.  Trong khi  FEMA sẽ đài thọ xấp xỉ 1,4 tỷ trong phí khoản 
nói trên và bảo hiểm sẽ đài thọ 21 triệu, còn lại một lỗ hổng là 341 triệu cho các nhu cầu 
chưa được đáp ứng để khôi phục lại các tổ hợp hạ tầng quan trọng này. Điều này nâng 
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tổng số chi phí ngoài khoản có thể được FEMA đài thọ để khôi phục hai tổ hợp hạ tầng 
(nước uống và nước thải) là 389 triệu.  
Các chi phí quan trọng khác ngoài khoản có thể sẽ được FEMA đài thọ bao gồm chi phí 
để tái thiết 20 cộng đồng vùng duyên hải không có cống rãnh (ước tính 60 triệu), chi phí 
điều hành các hệ thống nước thải công cộng và tư nhân cho đến khi dân chúng trở lại 
(hiện chưa ai biết, nhưng người ta tin rằng số dân chúng này khá nhiều căn cứ vào các 
kinh nghiệm trước đây của FEMA), và các tác động gián tiếp đối với các hệ thống hiện 
có do dân chúng di chuyển (chưa được biết).  
Cả hai cơn bão đã tạo nên một khối lượng rác khổng lồ (22 triệu tấn hoặc 55 triêu mét 
khối Anh do bão Katrina và 2,6 triệu tấn hoặc 6 triệu mét khối Anh do bão Rita).  Rác 
rưởi bao gồm chất thải ra từ thực vật, từ các công trình xây dựng, do phá hủy hoặc chất 
thải từ gỗ.  Dụng cụ gia đình, xe cộ, chất thải gia đình độc hại và vật dụng điện tử liên hệ 
tớitiến trình quản lý chất thải được giải quyết bằng cách áp dụng các phương pháp tái 
chế. Khả năng giới hạn của các bãi chôn rác cũng như các địa điểm chôn rác và việc 
chuyên chở/cung ứng, tất cả đều có liên quan đến hiệu quả và hiệu năng của tiến trình 
loại bỏ chất thải.   
Các cao ốc do Tiểu bang sở hữu thiệt hại xấp xỉ 1,75 tỷ đô la do hậu quả của các cơn bão  
Katrina và Rita, trong đó 1,71 tỷ do Katrina và 43 triệu do Rita theo số liệu của Văn 
phòng Hoạch định Cơ sở của Tiểu bang Louisiana.  Kinh phí để sửa chữa thông qua 
chương trình Hỗ trợ công cộng của FEMA đòi hỏi phải có sự kết vốn của tiểu bang.  
Kinh phí bảo hiểm do Tiểu bang điều động, riệng biệt cho từng thiên tai, lên đến 500 
triệu đô la, trong số đó có 200 triệu dành cho những gián đoạn thương mại. Do đó, nhu 
cầu chưa được đáp ứng về kinh phí sửa chữa cao ốc do bão Katrina gây ra vẫn còn giữ 
nguyên ở mức phỏng chừng 1,5 tỷ.  Theo báo cáo của LRA thì kể từ 21 tháng 12 năm 
2005, nhiều hiệp hội bệnh viện cho biết có 10 bệnh viện và trung tâm y tế lưu động đã 
đóng cửa, có 3 bệnh viện đã cho biết không có ý định mở cửa lại. Trong Tiểu bang, số 
giường dự trù đóng cửa tại những cơ sở bị thiệt hại là 2.623 giường .  
Sở Y tế và Bệnh viện của Tiểu bang Louisiana (LDHH) báo cáo rằng kề từ ngày 15 tháng 
2 năm 2006, đã có vài tổ hợp thuộc 3 hệ thống lớn nước bề mặt nằm ở phía đông nam  
Louisiana đang hoạt động theo khuyến cáo đun sôi nước, 5 hệ thống được xếp loại hoạt 
động được và phải được tái thiết và 63 hệ thống bị xếp loại không hoạt động được  
(không có kế hoạch khôi phục).  Ước tính thiệt hại về hệ thống nước uống của LDHH 
cho thấy rằng phải cần đến 390 triệu đô la để sửa chữa hệ thống, 90% trong số tiền này có 
thể được FEMA tài trợ.  39 triệu còn lại là phần đóng góp của tiểu bang Louisiana vào 
chi phí sửa chữa. 
Theo báo cáo của Sở Giáo dục Tiểu bang Louisiana thì kể từ ngày 9 tháng 1 năm  2006, 
có mười bảy phần trăm hoặc trên 110.262 học sinh ghi danh vào các trường K-12 của tiểu 
bang đã phải rời khỏi chỗ ở nguyên thủy của họ. Đến ngày 17 tháng 11 năm 2005, các số 
liệu cho thấy có 72.000 học sinh khác được cho là đã di chuyển ra khỏi tiểu bang. Theo 
LRA, số các trường học bị thiệt hại lên đến 830 trường trong khi có 40 trường khác bị 
tiêu hủy hoàn toàn.  Về các cơ sở hậu trung học, có 12 trường đại học bị tiêu hủy hoặc bị 
thiệt hại, 34% sinh viên vẫn còn đang sống tại nơi nơi tạm trú, gần hai phần ba trong số 
này không báo cáo là đã trở lại trường. Không những sinh viên đã phải chuyển dịch, mà 
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công việc phục hồi còn bị cản trở do sự chuyển dịch của thành phần giáo sư và ban giảng 
huấn.  Tổn hại về thu nhập đối với khu đại học ước tính là trên 150 triệu đô la và tổn thất 
về cơ sở và hạ tầng là trong khoảng từ 400 đến 500 triệu.   
 
Tác động đối với Số lượng Nhà ở  
 
Văn phòng Ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ (CBO) ước tính rằng các cơn bão đã làm 
cho khoảng 0,2 phần trăm số lượng nhà trong nước không ở được (CBO, Văn thư gởi vị 
Chủ Tịch ngày 29 tháng 9 năm 2005).  Văn phòng Tái thiết Vùng Vịnh của Tổng Thống 
Bush ước tính tác động của các cơn bão đối với quỹ nhà là từ 338.038 (chủ nhà bị ít 
nhiều thiệt hại) đến trên 599.703 đơn vị (kể cả đơn vị cho thuê cũng như là chủ chiếm 
dụng nhà).  Ước tính có khoảng 127.969 đơn vị do chủ chiếm dụng nhà đã bị thiệt hại 
nhiều hoặc trầm trọng, trong khi có 210.069 đơn vị bị thiệt hại nhẹ.  Phân tích các đơn vị 
cho thuê cho thấy có 133.367 đơn vị bị thiệt hại trầm trọng và 128.298 đơn vị bị tổn hại 
nhẹ.  LRA ước tính chi phí để sửa chữa hoặc tái thiết nhà bị hư hại cũng như để thay thế 
các tài sản bị mất mát khác như xe cộ, tàu thuyền hoặc vật dụng trong nhà là từ 27 đến 35 
tỷ đô la.  Ước tính có trên 780.000 cư dân phải chuyển dịch chỗ ở. Cơ Quan Tài trợ Gia 
cư của Tiểu bang Louisiana (LHFA) ước lượng là giá trị những đơn vị gia cư bị lũ lụt do 
cả hai cơn bão lên đến trên 32 tỷ và dự kiến nhu cầu về nhà ở dành cho người có thu nhập 
thấp sẽ xấp xỉ  115.000 đơn vị.  

Số lượng những gia đình bị chuyển dịch đã tạo trách nhiệm nặng nề cho công việc cung 
cấp chỗ ở tạm thời dưới hình thức nhà lưu động, xe moóc du lịch, khách sạn và trợ cấp 
thuê nhà. Theo ước tính của LRA, hiện có khoảng 10.000 gia đình tạm trú trong những 
ngôi nhà lưu động và các đơn vị gia cư tạm thời khác và có trên 160.000 gia đình bị 
chuyển dịch hiện đang sống cùng với gia đình hoặc thân hữu của họ với chi phí hàng 
tháng lên đến 500 triệu đô la.  Dựa vào các dữ liệu ghi danh của FEMA, dự đoán số cư 
dân chuyển dịch ra khỏi tiểu bang cho thấy phần đông hiện ở Texas (trên 550.000), 
Mississippi (trên 290.000), Georgia (khoảng 37.000), và Florida (gần 29.000).  

Một dấu hiệu sơ khởi cho biết từ 25 đến 40 phần trăm chủ nhà ở Thành phố New Orleans 
có bảo hiểm lũ lụt.  Số liệu của FEMA cho biết đã có 127.969 chủ chiếm dụng nhà bị 
thiệt hại nhiềuhoặc trầm trọng, 25.183 hoặc 19,7% trong số này không có bảo hiểm (xem 
Phụ lục 3).  Đối chiếu số liệu này với tổng số đơn vị cho thuê bị thiệt hại nhiều hoặc trầm 
trọng, ta thấy có 126.568 hoặc 94,9% không bảo hiểm.  Những người đi vay không có 
bảo hiểm có thể phải đối phó với tình trạng thất nghiệp kéo dài và sẽ gặp nhiều khó khăn 
hơn trong việc làm lại cuộc đời của mình.  Sau cùng, vào khoảng 1.700 ngôi nhà hoặc 
khoảng một phần ba những ngôi nhà ở nước Mỹ bị thiệt hại trầm trọng và bị nhiều lần là 
ở tiểu bang Louisiana.  Đó là những kiến trúc đã bị thiệt hại 1.000 đô la hoặc hơn và ít 
nhất là bốn lần hoặc bị thiệt hại trên 50 phần trăm giá trị của kiến trúc và ít nhất là hai 
lần. 

Những ước tính về tác động của cơn bão Katrina đối với nhà ở dành cho cư dân có thu 
nhập thấp hoặc trung bình, đây là những người có thu nhập dưới 80% so với thu nhập 
bình quân trung bình (AMI) theo định nghĩa, ước tính này có sẵn cho Thành phố New 
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Orleans. Các ước tính do Trung tâm Phát triển Cộng đồng cho một New Orleans Quảng 
đại đưa ra cho thấy là 65% những căn nhà ở do chính gia chủ sở hữu bị hư hại hoặc tiêu 
hủy thuộc các gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình. Những gia đình có thu nhập 
thấp hoặc trung bình thuê 89% những đơn vị cho thuê và những đơn vị này đã bị bị hư 
hại hoặc tiêu hủy.  Một tổng số ước khoảng 119.770 chủ chiếm dụng nhà và các đơn vị 
phục vụ cho thành phần có thu nhập thấp hoặc trung bình hoặc 88,7% đã bị bị hư hại 
hoặc tiêu hủy. 

Không những các cơn bão đã ảnh hưởng lớn lao đến số lượng nhà hiện hữu mà còn ảnh 
hưởng đến khả năng của các tổ chức bất vụ lợi cũng như công nghệ xây dựng tư nhân 
trong việc đáp ứng các nhu cầu phát sinh từ cuộc khủng hoảng này. Trước khi có các cơn 
bão năm 2005, các tổ chức bất vụ lợi chiếm 5,6% toàn bộ lực lượng lao động của Tiểu 
bang, một lực lượng thiết yếu cho nền kinh tế của Tiểu bang. Một tỷ lệ phần trăm quan 
trọng của các công việc làm này rơi vào các khu vực thống kê ở thủ phủ Tiểu bang và 
55% công việc làm trong các tổ chức bất vụ lợi nằm trong công nghệ chăm sóc sức khỏe. 
Dữ kiện 70% các công việc làm này nằm trong các giáo xứ đã bị cơn bão gây tổn hại 
nhiều nhất đặt ra vấn đề về khả năng của Tiểu bang trong việc cung cấp các dịch vụ chủ 
yếu liên quan không những đến nhà ở mà còn đến những lãnh vực chăm sóc sức khỏe, 
dịch vụ xã hội, giáo dục và còn nhiều dịch vụ khác nữa. 
 
Tác động đối với nền Kinh tế 
 
Tác động về mặt kinh tế của các tổn thất về kinh doanh và thiệt hại về kiến trúc còn tăng 
thêm do tình trạng thất nghiệp, cắt giảm dịch vụ công cộng, chi phí dọn dẹp và phục hồi, 
tổn thất hoa màu và gia súc và thâm thủng ngân sách thuộc lãnh vực kinh tế nhà nước.  
Theo LRA, tổng trị giá tổn thất về kinh doanh và tài sản thương mại nằm trong khoảng từ 
25 đến 29 tỷ đô la.  Ước tính thiệt hại hạ tầng cơ sở kể cả đường sá, cầu cống, tiện ích và 
quét dọn rác rưởi là từ 15 đến 18 tỷ. Trên 20.000 doanh nghiệp được cho là đã bị ảnh 
hưởng với 90% trong số những doanh nghiệp này đã bị ảnh hưởng thảm khốc. Điều này 
tượng trưng cho mười lần tổng số những doanh nghiệp bị ảnh hưởng của các cơn bão tại 
những tiểu bang khác gộp lại.  Theo một ước tính khác của Cơ Quan Thống kê Dân số 
Hoa Kỳ, có 18,9% doanh nghiệp Louisiana nằm trong khu vực bị tổn hại do FEMA ấn 
định, trong đó có 17,4% các doanh nghiệp của Tiểu bang  nằm trong khu vực bị tổn hại 
được xếp loại bị “lũ lụt”.  
Nông nghiệp và công nghệ hải sản đã bị ảnh hưởng nặng nề vì bão.  Sở Động vật Hoang 
dã và Đánh cá của Tiểu bang Louisiana ước tính tác động của bão đối với công nghệ hải 
sản từ 800 triệu đến 1 tỷ đô la.  Tám mươi lăm phần trăm các giáo xứ sản xuất mía cho 
toàn quốc đã bị ảnh hưởng của các cơn bão (theo Văn thư của CBO gởi cho Chủ Tịch 
ngày 29 tháng 7 năm 2005).  Trung tâm Nông nghiệp thuộc Đại học Tiểu bang Louisiana 
ước tính  đã có tổng cộng  4,7 tỷ “fút tấm” (fút tấm là  một đơn vị  đo chiều dài của Anh bằng 
30,48 cm. 4,7 tỷ fút tấm tương đương 1,4 tỷ mét) và 1,6 triệu mẫu Anh gỗ bị thiệt hại do cả 
hai cơn bão.  Tổng số tổn thất các tài nguyên thiên nhiên này được ước tính trên 1 tỷ đô 
la.  Văn phòng Ngân sách thuộc Quốc Hội (CBO) ước tính tổn thất trực tiếp đối với hàng 
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hoá và dịch vụ từ 28 đến 44 tỷ đô la và phần lớn tổn thất về sản xuất là do mất thu nhập 
vì tổn thất từ sản xuất nhiên liệu và khí đốt và các nhà máy lọc dầu bị hư hại.  
Tổn thất của công nghệ năng lượng cũng sẽ buộc các chánh quyền tiểu bang và địa 
phương phải nỗ lực phục hồi vì các chánh quyền này phải đương đầu với giá năng lượng 
tăng cao hơn. Ngày 25 tháng 1 năm  2006, Sở Quản lý Khoáng sản báo cáo rằng 12% các 
giàn khoan ngoài khơi vẫn còn không người điều khiển vì chuyển dịch và một phần tư 
sản lượng dầu hàng ngày trong Vịnh Mexico vẫn còn ngưng sản xuất.  CBO dự kiến rằng 
tất cả các cơ sở hoạt động tại các tiểu bang bị ảnh hưởng của hai cơn bão cần được hỗ trợ 
3,5 tỷ để ứng phó với các tổn thất do thiệt hại và mất doanh lượng.  Theo ước tính của 
LRA, tác động của các cơn bão đối với các cơ sở tư nhân ở  Louisiana là 1,425 tỷ và số 
tiền này không được FEMA bồi hoàn.   

Tác động của các cơn bão trong năm 2005 đối với nền kinh tế của Tiểu bang Louisiana 
rất tai hại và có ảnh hưởng lâu dài. Báo cáo “Viễn cảnh Kinh tế của Tiểu bang Louisiana” 
(2006 và 2007) đưa ra  ý kiến là các cơn bão Katrina và Rita đã hủy bỏ gần 11 năm tăng 
trưởng nhân dụng của tiểu bang (Scott, L, và Richardson, J., 2005).  Sở Lao động Tiểu 
bang Louisiana (LDOL) báo cáo rằng từ ngày 28 tháng 1, số lượng các khiếu nại bồi 
thường  hậu quả của Katrina và Rita là 125.895.  Trong tháng 11, các khiếu nại thực sự 
liên quan đến thất nghiệp đã lên đến tột đỉnh là  284.717.  Các khiếu nại này tiếp tục giảm 
xuống từ ngày 27 tháng 11 khi Sở Lao động tái áp đặt quy định của liên bang đòi hỏi 
những người khiếu nại hàng tuần phải báo cáo là họ có tìm việc làm và sẵn sàng để đi 
làm.  

Tình hình nhân dụng điều chỉnh theo mùa ở Louisiana vào tháng 12 năm 2005 là  
1.718.117.  Số người thất nghiệp là 116.763, tỷ lệ 6,4% (theo Nội san Thông tin về Thị 
trường Lao động của LDOL, ấn hành ngày  25 tháng 1 năm 2006.)  Số liệu trong cùng 
tháng 11 đó là 1.710.548 người có việc làm và 236.490 người không có việc làm, tỷ lệ 
thất nghiệp là 12.1%.  Một vài sự thay đổi quan trọng từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2005 
là do quy định đòi hỏi phải báo cáo đã nói ở trên.  Việc lực lượng công nhân lao động 
giảm 112.159 người từ tháng 11 đến tháng 12, và kèm theo là việc giảm 119.727 người 
trong số người thất nghiệp chắc hẳn là do việc thay đổi quy định về báo cáo hơn là do bất 
kỳ một sự gia tăng quan trọng về công việc làm  nào vì số lượng việc làm chỉ có 7.569 
vào cùng thời gian đó.  Cả lực lượng công nhân lao động lẫn số công nhân có việc làm 
vẫn còn dưới mức tháng 12 năm  2004 là 2,07 triệu công nhân trong đó gần 1.952.000 có 
việc làm. 

Công ty Liên bang Bảo hiểm Tiền ký thác (FDIC) báo cáo rằng, ngay sau cơn bão, tại 
Tiểu bang Louisiana đã mất hơn 220.000 công việc làm và New Orleans đã phải chịu 
đựng gánh nặng của sự mất mát này.  Tuy nhiên, đã bắt đầu có sự tăng trưởng công việc 
làm liên quan đến các nỗ lực dọn dẹp và tái thiết và Tiểu bang cùng với thành phố New 
Orleans đã thêm được tuần tự 32.000 và 15.000 công việc làm suốt tháng 11.  Tốc độ 
phục hồi kinh tế của Tiểu bang tùy thuộc rất nhiều vào việc sử dụng đúng lúc và có hiệu 
quả mọi tài nguyên và sự trợ giúp mà Tiểu bang có thể nhận được. 
Những khu vực bị ảnh hưởng của bão Katrina và Rita được đề cập trong báo cáo này là 
những giáo xứ đã được FEMA chỉ định cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2005.  Một khu vực 
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được coi là “bị ảnh hưởng” nếu khu vực đó được  FEMA chỉ định để hưởng bất kỳ hình 
thức cứu trợ nào.  Một khu vực được coi là “bị ảnh hưởng nặng nhất” nếu khu vực đó 
được chỉ định để nhận cứu giúp đỡ từ cả  hai tổ chức cứu trợ cá nhân và công cộng (xem 
Phụ lục 4). 
Tất cả các đơn vị của chánh quyền địa phương, các chánh quyền địa phương đương nhiên 
được hay không đương nhiên được hưởng trợ giúp, cũng như là các bộ tộc người Mỹ da 
đỏ được liên bang công nhận đều hội đủ điều kiện để hưởng sự trợ giúp. Tuy nhiên, ngân 
khoản chỉ trực tiếp nhắm vào những khu vực nào bị bão Rita và Katrina tác động nhiều 
nhất. Phần lớn ngân khoản của  Louisiana được cấp cho các hoạt động sửa chữa, xây 
dựng hay phục hồi lại những ngôi nhà bị hư hại hay tiêu hủy vì bão. Nhưng do chính bản 
chất của hoạt động này mà  ngân khoản sẽ nhắm tới những đơn vị nào của chánh quyền 
địa phương bị bão tác động nhiều nhất vì đó là những khu vực có nhiều nhà cửa và hạ 
tầng cơ sở bị tiêu hủy nhiều nhất. Nguyên tắc này cũng áp dụng đối với những khoản tiền 
cấp cho việc sửa chữa hạ tầng cơ sở. Dựa vào các ước lượng thiệt hại của các giáo xứ về 
nhà cửa và hạ tầng cơ sở do LRA cung cấp, người ta có thể thấy ngay rằng ngân khoản 
bổ sung để phục hồi sau thiên tai sẽ được cấp cho những khu vực nào bị tác động nhiều 
nhất (xem Phụ lục 5) 
 
Đáp ứng của Liên bang, Tiểu bang và các Cơ sở bất vụ lợi đối với các cơn bão 
 
Một khoản tiền cứu trợ lớn lao đã được đưa tới những giáo xứ bị ảnh hưởng đề cập tới ở  
trên để đáp ứng các nhu cầu tức thời do bão gây nên.  Trợ cấp về nhà ở tạm thời tổng 
cộng là  7,5 tỷ đã được cung cấp để tài trợ những người di tản tạm trú trong khách sạn 
hay nhà lưu động.  Các chi phiếu trợ giúp chỗ ở xấp xỉ 1,4 triệu đô la đã được FEMA 
phân phát , nâng tổng số lên 3,2 tỷ, và trên 256.000 chi phiếu cho các loại trợ giúp khác 
đã được cấp để đáp ứng các nhu cầu như chăm sóc sức khỏe, mai táng hay chi phí về áo 
quần.  Các dịch vụ xã hội, kể cả nạn thất nghiệp do thiên tai, tư vấn khi gặp khủng hoảng, 
và dịch vụ pháp lý đã được cấp từ 4,5 đến  6 tỷ.  Cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ khác kể 
cả dọn dẹp đường sá, thực phẩm v.v… xấp xỉ 3 đến 5,5 tỷ.  Tóm lại, trị giá các dịch vụ 
cứu trợ tạm thời cho đến nay đã được cấp là từ 15 đến 20 tỷ đô la.   
 
Đáp ứng của Tiểu bang 
 
Đáp ứng của Tiểu bang Louisiana về mặt tài chánh để phục hồi sau bão 

 
• Bằng Sắc Luật  KB 2005-38 ban hành ngày 19 tháng 9 năm  2005, Thống Đốc 

Kathleen Babineaux Blanco đã đi tiên phong trong việc tiết giảm các chi tiêu của Tiểu 
bang và bảo toàn tài nguyên của tiểu bang trong năm tài chánh hiện hành.  Ngoài  một 
vài sự miễn trừ giới hạn và có chọn lọc—như các nỗ lực phục hồi và tái thiết trực tiếp 
sau thiên tai — sắc luật này đã hạn định các khoản chi tiêu và thuê mướn đối với các 
cơ quan Hành Pháp cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2006.     
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• Chánh quyền của Thống Đốc Blanco đã tức khắc hành động để bảo đảm tính minh 
bạch của tài chánh liên quan đến các ngân khoản của liên bang dành cho công cuộc 
phục hồi sau cơn bão. 

 
o Thiết lập các mã số cho các sinh hoạt đặc biệt (mang tên KATR cho Katrina và  

RITA cho Rita) trong hệ thống kế toán toàn tiểu bang và cho các cơ quan giáo 
dục cao hơn hầu theo dõi các chi tiêu của các cơ quan thuộc tiểu bang trong 
việc cứu trợ, phục hồi và tái thiết.   

o Đặt các kiểm toán viên thuộc Văn phòng Tổng Thanh tra Tiểu bang và Văn 
phòng Kiểm toán của ngành Lập pháp vào làm vớithủ tục ghi danh của FEMA 
và thủ tục bồi hoàn cho các cơ quan tiểu bang và địa phương 

o Làm việc với Ngân khố Tiểu bang để thiết lập một thủ tục phân phối có hiệu 
quả, chiếu theo các quy định kế toán chặt chẽ, đối với các ngân khoản bồi hoàn 
mà  FEMA sẽ đưa vào tiểu bang Louisiana và các chánh quyền địa phương.  

o Sau một thời gian tìm kiếm kỹ lưỡng, công ty Deloitte & Touche, một trong 
bốn công ty kế toán quốc tế lớn, đã được chọn để cung cấp dịch vụ kế toán cho 
Louisiana trong việc tiếp nhận và phân phối các ngân khoản phục hồi của 
FEMA.  Các công ty UHY và LLP đã được chọn để thực hiện việc kiểm tra nội 
bộ độc lập, các tiến trình và thủ tục làm việc của Tiểu bang liên quan đến việc 
tiếp nhận và phân phối các ngân khoản phục hồi của  FEMA, cũng  như là để 
hỗ trợ trong lãnh vực phát hiện gian lận, điều tra và giảm nhẹ bồi thường.  Các 
hợp đồng với từng công ty đang được triển khai. 

 
• Bằng Sắc Luật KBB 2005-63 ngày 17 tháng 10 năm 2005, Thống Đốc Blanco đã thiết 

lập cơ quan LRA để hoạch định công cuộc khôi phục và tái thiết Louisiana.   
 
Sắc Luật  2005-63 do Thống Đốc ban hành nhằm đáp ứng  nhu cầu cần phải kết  hợp,  
ấn định mục tiêu và tạo đòn bẩy cho các tài nguyên liên bang mới cùng với các tài 
nguyên truyền thống hầu gia tăng tác động cũng như là tận dụng hiệu năng  của các 
tài nguyên này và tránh việc trùng lắp các nỗ lực.  Sắc Luật đã thiết lập cơ quan LRA, 
cơ  quan này chịu trách nhiệm trước  Hội  Đồng Quản Trị để thực hiện các nhiệm vụ 
liên quan  đến  các nỗ lực phục hồi và tái thiết sau đây: 
Triển khai các ưu tiên ngắn hạn để phục hồi kể cả chương trình làm việc sơ khởi 30 
ngày và 100 ngày; và các kế hoạch tái phát triển dài hạn một và năm năm.  
Phối hợp giữa các cấp và các ngành của chánh quyền để triển khai và thực thi các kế 
hoạch.  
Nhận dạng các nguồn tài trợ và/hoặc các nguồn tài chánh thay thế để tài trợ cho công 
cuộc phục hồi và tái phát triển.  
Thiết lập các ưu tiên và hướng dẫn tổng quát cho các cơ quan và tổ chức thuộc tiểu 
bang về các nguồn tài trợ có thể được cấp để phục hồi và về mọi kinh phí đặc biệt do 
quốc hội cấp liên quan đến các cơn bão Katrina và Rita.  
Thiết lậpcác ưu tiên, hỗ trợ kế hoạch của cộng đồng và điều hợp sự phân phối tài 
nguyên liên quan đến các vấn đề có thể bao gồm nhưng không chỉ giới hạn vào các 
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điểm sau đây: 1) phát triển kinh tế và lực lượng lao động; 2) chất lượng môi sinh và 
duyệt xét; 3) nhà ở tạm thời và cố định; 4) chăm sóc sức khỏe; 5) hạ tầng cơ sở và 
chuyên chở; 6) giáo dục; 7) ổn định tài chính; 8) các dịch vụ gia đình; và 9) luật pháp 
và trật tự. 
Hiện nay LRA đã củng cố vai trò của mình như là một trung tâm điều phối mọi nỗ lực 
phục hồi và tái thiết của tiểu bang Louisiana. Trong một phiên họp đặc biệt của Nghị 

• 
 cải thiện đời sống của dân 

• 
ảng về nhà ở do các 

• 
ho các cơ quan thuộc tiểu bang, kể cả Sở Dịch vụ Xã hội phải mở các nơi 

• 
cầu) cho Đội Phục hồi Gia đình của tiểu bang  

Viện Tiểu bang Louisiana kết thúc vào ngày 17 tháng 2 năm 2006, LRA đã được 
chính thức thành lập.  Thống Đốc Blanco trong ngày này đã phát biểu như sau “Tôi 
cho thành lập Cơ Quan Phục hồi Tiểu bang Louisiana để giám sát nỗ lực phục hồi. 
Tầm quan trọng và phạm vi của thảm họa đưa đến nhu cầu phải có một cơ quan để 
phối hợp các hoạt động phục hồi. Công dân của chúng ta đòi hỏi – và Nghị Viện trông 
đợi  – chúng ta phải có một cơ quan độc lập, phi chánh trị, hoạt động với các tiêu 
chuẩn đạo đức cao nhất để giám sát công cuộc phục hồi.” 

Thống Đốc Blanco đã thiết lập Tổ chức Phục Hồi  Louisiana sau Thiên tai (LDRF) để 
cung cấp tài nguyên cho công cuộc cứu trợ, phục hồi và
chúng và các cộng đồng Louisiana, tăng sức mạnh tinh thần cho cư dân hầu biến thảm 
họa thành một cơ hội chưa từng có từ trước tới nay. Tổ chức này hỗ trợ và cộng tác 
với các tổ chức tư nhân và các tổ chức bất vụ lợi trong các lãnh vực phát triển kinh tế, 
nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ pháp lý. 

Nhà ở là một thành phần then chốt trong việc phục hồi kinh tế của tiểu bang 
Louisiana.  Một trong các nỗ lực nhằm đáp ứng cuộc khủng ho
cơn bão Katrina và Rita gây ra, Thống Đốc Blanco và LHFA đã loan báo nhiều 
chương trình mới nhằm giúp đưa các gia đình Louisiana trở về lại nhà cũ.  Bằng Sắc 
Luật  ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2005, Thống Đốc Blanco đã chỉ thị LHFA dành 
ra 195 triệu trong quỹ trái khoán để khuyến khích những cư dân phải chuyển dịch trở 
thành sở hữu chủ một ngôi nhà và để tài trợ cho công cuộc sửa chữa và xây dựng nhà 
cho thuê.   

Vì FEMA chấm dứt trợ cấp nơi ở tạm thời vào tháng 2 năm 2006, Thống Đốc Blanco 
đã chỉ thị c
tạm trú khẩn cấp và đã thiết lập đường dây miễn phí để giúp những nạn nhân sẽ bị 
FEMA tống khứ ra khỏi khách sạn và mô ten.  Theo Ủy ban Đặc nhiệm phụ trách Nhà 
ở sau Thiên tai của Louisiana thì FEMA ước tính có 900 gia đình tại Louisiana sẽ bị 
mất đặc ân được ở trong khách sạn của họ vào ngày 7 tháng 2 và 2.200 gia đình khác 
sẽ mất đặc ân đó vào ngày 13 tháng 2. 

Chánh quyền của Thống Đốc Blanco đã cấp 32,7 triệu tiền trợ cấp TANF (Trợ cấp 
Tạm thời cho những Gia đình có Nhu 
Louisiana (LFRC), một tổ chức bất vụ lợi được thành lập vào tháng 11 năm 2005 để 
điều phối các dịch vụ phục hồi cung cấp cho các gia đình Louisiana có trẻ em bị di 
tản.   
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• Ngân khoản Đáp ứng Nhanh (Rapid Respond Fund) 10 triệu đô la của tiểu bang dành 
cho việc phát triển  kinh tế đã được cấp cho một chương trình cho vay để cứu trợ tức 
thời cho các doanh nghiệp nhỏ đang chiến đấu để hồi sinh và tái thiết. 

• Chánh quyền của Thống Đốc Blanco đã làm việc với Hội Đồng Khẩn cấp Lâm thời 
của Tiểu bang (State’s Interim Emergency Board) để dành riêng phần lớn ngân khoản 
khẩn cấp 16 triệu đô la của Tiểu bang dùng vào việc trợ cấp tức thời cho các giáo xứ, 
các thị trấn  và các cơ quan  thi hành luật pháp tại quận hạt, đây là những nơi đã bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất. Kết quả là  22 thị trấn, 4 giáo xứ và 5 văn phòng cảnh sát 
trưởng sẽ nhận được tổng cộng trên 14,6 triệu trợ cấp tạm thời.  

• Tiểu bang đã tu chính Chương trình Cho vay để Phát triển Cộng đồng (CDBG) nhằm 
chuyển ngân khoản dành cho các dự án chưa sử dụng và ngân khoản cho vay để phát 
triển kinh tế (khoảng 2,85 triệu) cho các chánh quyền địa phương để  đáp ứng với các 
nhu cầu phát sinh từ sự tàn phá của các cơn bão  Katrina và Rita. 

• Thống Đốc Blanco đã hợp tác với Chiến dịch HOPE để thực hiện Dự án Phục hồi  
HOPE ở  Louisiana.  Chương trình này do bộ phận đáp ứng và phục hồi kinh tế của 
Chiến dịch HOPE - có tên là HOPE Coalition America- quản lý, và  chương trình 
cung cấp dịch vụ tư vấn tài chánh cho những nạn nhân thiên tai đã ghi danh, cũng như 
đưa ra các khuyến cáo thông qua các chương trình trợ giúp tại chỗ, các đường dây 
giúp đỡ về tài chánh miễn phí, các nguồn thông tin và quản lý theo dõi cá nhân trực 
tuyến.    

• Để giúp đỡ công nhân Louisiana phải chuyển dịch chỗ ở :  

o Sắc Luật KBB 2005-38 chỉ thị các cơ quan thuộc tiểu bang phải sử dụng lực 
lượng công nhân một các hiệu quả nhất bằng cách tái bố trí những công nhân 
đã bị chuyển dịch chỗ ở .   

o Vào tháng Chín, Thống Đốc Blanco đã ban hành chỉ thị cho các nạn nhân của 
Katrina và  Rita được miễn tuân hành quy định buộc công nhân phải báo cáo 
hàng tuần về việc tìm kiếm việc làm và về tình trạng sẵn sàng nhận việc để cho 
các công nhân di tản nhận được trợ cấp càng nhanh càng tốt. Từ thời điểm đó, 
LDOL (Sở Lao động Louisiana) đã tổ chức hội chợ tìm việc làm, cung ứng các 
chương trình đào tạo và sử dụng bất kỳ phương cách nào có sẵn để cho dân 
chúng có làm việc trở lại.   

o Trong tháng 10 năm 2005, LDOL đã chi trả 156.174.727 đô la tiền Khiếu nại 
Thất nghiệp (UI) cho 201.094 công dân Louisiana và  35.974.730 đô la tiền 
Trợ cấp Thất nghiệp do Thiên tai (DUA) cho  80.716 công dân Louisiana. 

o Vào tháng 11, các khiếu nại hiện hành đã lên đến 284.717 vụ. Tuy nhiên, các 
khiếu nại này đã tiếp tục giảm từ ngày 27 tháng 11 năm 2005 khi LDOL tái 
thiết lập quy định của liên bang đòi hỏi những người khiếu nại hàng tuần phải 
báo cáo là họ có tìm việc làm và sẵn sàng để đi làm. 

o Từ ngày 28 tháng 1 năm 2006, con số những khiếu nại hiện hành do hậu quả 
của các cơn bão Katrina và Rita là 125.895.  Khi xem xét lại các khiếu nại về 
UI và DUA thì thấy có 62.770  hay 51 phần trăm trong số các khiếu nại trên là 
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của người dân sinh sống tại  Louisiana .  60.958 còn lại hay 49 phần trăm là 
của do những người di tản đang sinh sống tại các tiểu bang khác đưa ra.  

• Tiếp theo Phiên họp Đặc biệt của Nghị Viện tháng 11 năm 2005, Thống Đốc Blanco 
đã ký ban hành sắc luật 35 thành Luật  để mở rộng vai trò của RDS (Recovery School 
District - Học Khu Phục Hồi), bằng cách cho phép RSD được ấn định trường nào sẽ 
hoạt động, đóng cửa, trở lại vị trí cũ hay xây cất lại và số lượng cấp học của mỗi 
trường. Luật này đảm bảo rằng việc mở lại trường sẽ được kết hợp với công cuộc thiết 
kế và phát triển của thành phố New Orleans vì thành phố này đang được tái thiết và 
cư dân sẽ trở về nhà của họ. 

• Kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2006, các chi phí của tiểu bang liên quan đến Katrina và 
Rita (chi phí mang mã số KATR và RITA) đã lên đến 1 tỷ đô la.  Khoản chi lớn nhất 
thuộc về Sở Quân vụ, sở này là trụ sở của Văn phòng Chuẩn bị cho các Tình trạng 
Khẩn cấp, là cơ quan thuộc tiểu bang được chỉ định để tiếp nhận và phân phối các 
ngân khoản của FEMA.  Các chi phí này bao gồm trên 536 triệu ngân khoản phân 
phối cho các cơ quan chánh quyền địa phương do Sở Quân vụ phụ trách, nhưng 
không bao gồm phần lớn các chi phí cho nền Giáo Dục Cao Đẳng và do Bộ phận Dịch 
vụ Chăm sóc sức khỏe , và bộ phận này, chođến giữa tháng 11, đã báo cáo là họ đã trả 
hơn 40 triệu chi phí liên quan đến các cơn bão.   

 
T ình hình Ngân sách của Tiểu bang Louisiana 
 
• Hội nghị Lượng giá Thu nhập của Tiểu bang Louisiana đã họp ngày 28 tháng 10 năm  

2005 để duyệt xét lại lượng giá thu nhập của tiểu bang. Ngân quỹ Chung của Tiểu 
bang căn cứ vào thu nhập dự trù cho tài khóa 2005-06 được giảm bớt 970 triệu trong 
số 7,3 tỷ. Tuy nhiên, vì còn tồn khoản 1,5 triệu chưa sử dụng trong Ngân Quỹ Chung 
cho tài khóa 2005-06, và ngân khoản 10 triệu dành riêng  theo dự trù ngày 27 tháng 
10 dành cho Quỹ Đáp ứng Khẩn cấp về phát triển kinh tế, nên ngân khoản thiếu hụt 
thực sự chỉ là 959.1 triệu. 

• Ngày 5 tháng 11 năm 2005, Thống  Đốc Blanco đã ban hành Sắc Lệnh số 2005-82 để 
giải quyết cho hơn 500 triệu thiếu hụt này. Chiến lược cắt giảm thâm thủng của 
Thống Đốc  Blanco còn bao gồm 153,9 triệu,  rút một phần ba từ Quỹ Quân bình 
Ngân sách (còn gọi là Quỹ “Rainy Day”), như đã  được Hiến pháp Tiểu bang cho 
phép.  

• Các hành động này đã làm cạn kiệt quyền đuợc hành động đơn phương của Thống 
Đốc để đáp ứng với thâm hụt thu nhập trong tài khóa 2005-06; do đó Quốc Hội Tiểu 
bang cần họp phiên đặc biệt để đối phó với khoản thiếu hụt còn lại.  Khóa họp đặc 
biệt đầu tiên của Quốc Hội Tiểu bang Louisiana đã được triệu tập vào ngày 6 tháng 11 
và bãi họp vào ngày 22 tháng 11 năm  2005. 

o Trong Dự Luật  (HB) 156 (nay là Đạo Luật 67), Thống Đốc Blanco đã phác 
thảo những cắt giảm cần thiết để lấp vào khoản thiếu hụt còn lại—nếu cắt giảm 
ngân sách nhiều hơn nữa có thể đã làm gián đoạn thêm việc cung cấp dịch vụ 
cho công dân tiểu bang Louisiana. 
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o Để thay thế, Thống Đốc đã nghĩ ra kế hoạch sử dụng  252 triệu thặng dư từ tài 
khóa 2004-05 để lấp vào Quỹ “Rainy Day”— đó là một trong những lựa chọn 
được cho phép để sử dụng những ngân khoản ngoại lệ—hầu đạt được mức trần 
của quỹ.  Như vậy sẽ thêm được một ngân khoản bổ sung 189,3 triệu, vượt 
mức trần của quỹ để đưa vào Ngân quỹ Chung của Tiểu bang.  

o Khoản thiếu hụt còn lại được giải quyết bằng cách cắt giảm thêm ngân sách—
nhiều khoản cắt giảm từ tiết kiệm tiêu thụ—và các khoản tiết kiệm bổ sung 
cùng các số tài khoản dư dụng. 
 $98,7 triệu cắt giảm – nhiều khoản cắt giảm từ tiết kiệm tiêu thụ 
 $2,9 triệu hạ giảm tiền lương do các ngành Lập pháp và Tư pháp đề nghị 
 $9,2 triệu tiết kiệm bổ sung và số tài khoản dư dụng  

• Các chi phí thiết yếu cho các nỗ lực phục hồi và tái thiết Louisiana—Quỹ Tín thác 
Vận tải, Quỹ Bảo tồn và Phục hồi Wetlands, dự phần lợi tức, trả lương bổ sung cho 
cảnh sát địa phương và nhân viên cứu hỏa, và Quỹ Đáp ứng Nhanh—được miễn cắt 
giảm, theo Sắc Lệnh số  KBB 2005-82 và Đạo Luật 67. 

 
Trợ giúp của Liên bang sau Thiên tai 
Các đoạn sau đây tóm lược phạm vi của Đạo Luật Robert T. Stafford về Cứu trợ sau 
Thiên tai và Trợ giúp Khẩn cấp được giải ngân  từ ngày 31 tháng 1 năm 2006: 
 
• Hai mươi sáu Trung tâm Phục hồi sau Thiên tai được mở cửa ở Louisiana.  
• Chừng  36.675 xe moóc du lịch và nhà tiền chế đã được cấp cho Louisiana. Tổng 

cộng đã có trên 62.800 đơn vị gia cư tạm thời cấp cho các nạn nhân bão Katrina – gần 
gấp ba số đơn vị đã được sử dụng sau tất cả các trận bão năm rồi tại Florida và bỏ xa 
mọi công cuộc trợ giúp gia cư trong lịch sử của FEMA.  Chừng 663 đơn vị bổ sung đã 
có người vào ở mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu ước tính là 83.000. 

• LA Swift, hệ thống xe buýt khẩn cấp và miễn phí giữa Baton Rouge và New Orleans 
dành cho người di tản đã phục vụ cho hơn 43.000 hành khách đi xe kể từ ngày 31 
tháng 10 năm 2005, trung bình mỗi ngày 530 hành khách.  

• Các Toán Trợ giúp Y tế sau Thiên tai của FEMA đã điều trị cho 49.000 bệnh nhân 
vào giai đoạn cao điểm.  Trong số những dịch vụ y tế khác, các toán này đã cung cấp 
65.000 liều chích ngừa miễn dịch và cung cấp tư vấn khủng hoảng cho 5.800 người.  

• Trên 81.737 mái nhà bị hư hại đã được lợp tạm theo chương trình “Mái nhà xanh” của 
FEMA do Công Binh Quân Lực Hoa Kỳ đảm nhận.  

• Trên 108.000 khiếu nại đã được chấp thuận cho hưởng trợ cấp thất nghiệp do thiên 
tai.  130 triệu đô la trợ cấp thất nghiệp đã được cấp phát cho những nạn nhân hội đủ 
điều kiện tại Tiểu bang Louisiana, những nạn nhân này đã đăng ký trong thời kỳ ghi 
danh. 

• FEMA đã thực hiện trên 1 triệu cuộc kiểm tra nhà ở. Tiến trình kiểm tra bao gồm một 
cuộc duyệt xét toàn diện thiệt hại về kiến trúc.  
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• FEMA đã cấp phát trực tiếp hơn 4,5 tỷ tiền trợ cấp tài chánh và nhà ở cho các nạn 
nhân của bão Katrina thông qua Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình (IHP). Trên  
1,2 tỷ đã được sử dụng cho IHP sau các trận bão năm rồi tại Florida.  FEMA dự trù sẽ 
thanh toán 7,7 tỷ cho chương trình này.  Cho đến nay, FEMA đã phân phát 1,4 triệu 
chi phiếu tiền trợ cấp về nhà ở, tổng cộng là 3,2 tỷ.  Một ngân khoản 1 tỷ  đã được 
chấp thuận cấp cho các cá nhân theo chương trình Trợ giúp cho các Nhu cầu Khác.  
FEMA đã thanh toán hoặc bồi hoàn trên 325 triệu tiền phòng khách sạn hay mô ten 
cho những người không có nơi ở. 

• FEMA dự trù sẽ chi trả 17 tỷ cho những người đã có bảo hiểm ở Louisiana theo 
Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia. Cho đến nay, trên 11 tỷ đã được chi trả ở  
Louisiana.  

• Công Binh Quân Lực Hoa Kỳ đã loại bỏ 32 triệu thước khối Anh rác (tương đương  
khoảng 24 triệu m3). FEMA đã bồi hoàn 100% chi phí này cho tiểu bang và sẽ tiếp tục 
bồi hoàn cho đến ngày 30 tháng 6.  Trên  1.2 tỷ  đô la do liên bang cấp đã được dành 
cho các dự án Cứu trợ Cộng cộng, như là loại bỏ rác và các dịch vụ khẩn cấp ở 
Louisiana. 

• FEMA đã chấp thuận cấp 558 triệu cho chương trình Cho Cộng Đồng Vay sau Thiên 
tai nhằm giúp duy trì những dịch vụ thiết yếu cho những cộng đồng bị bão tấn công 
nặng nhất, kể cả 120 triệu cho Thành phố New Orleans vay. SBA (Cơ Quan Quản trị 
Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ) đã chấp thuận cấp trên 2,1 tỷ tiền vay hỗ trợ sau thiên tai  
cho các chủ doanh nghiệp, gia chủ và người thuê nhà ở tiểu bang Louisiana, tổng 
cộng có  29.800 vụ. 

 
Quỹ Cứu trợ cho Vùng Vịnh 
 
Một ngân khoản tổng cộng 29 tỷ đã được cấp cho các tiểu bang bị ảnh hưởng bởi các cơn 
bão Katrina, Rita và Wilma trong một quỹ cứu trợ được đưa ra vào cuối năm 2005. Ngân 
khoản này được phân chia cho các nhóm cử tri khác nhau tại sáu tiểu bang đã bị bão 
trong năm 2005.  Dưới đây là phân tích những khoản tài trợ cho những mục đích riêng 
biệt. Phần cấp cho Tiểu bang được ghi chú, nếu có chi tiết. 
Sau đây là các chương trình mà Tiểu bang Louisiana sẽ tìm kiếm tài trợ từ quỹ cứu trợ 
nói trên hầu đáp ứng với các nhu cầu của Tiểu bang: 
• Phục hồi và Phát triển Nông thôn 
 Một ngân khoản tổng cộng 618 triệu để giúp đỡ nông dân và những người làm trang 
trại đã bị ảnh hưởng bởi các cơn bão gần đây và để tái thiết các cộng đồng nông thôn đã 
được cấp như sau:   

�  200 triệu cho Chương trình Bảo tồn Khẩn cấp dành cho nông dân và những người 
làm trang trại để khôi phục lại nông trại đã bị hư hại vì các cơn bão trong năm 
2005;  

 �  300 triệu cho chương trình Bảo vệ Khẩn cấp Lưu Vực Sông để phục hồi khẩn cấp 
các đường thủy và lưu vực sông bị hư hại; 
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 �  118 triệu để giúp các cộng đồng nông thôn sửa chữa và tái thiết nhà cửa, hệ thống 
nước uống và nước thải, các tiện ích cộng đồng và hạ tầng điện.   

• Quỹ cứu trợ cấp 4,7 tỷ để đài thọ các chi phí và sửa chữa các tiện ích bị hỏng và thay 
thế các thiết bị thuộc sở hữu của Bộ Quốc Phòng và Bộ An Ninh Nội Địa.   

• Quỹ cứu trợ cấp 135 triệu để sửa chữa các hư hại gây cho công viên quốc gia, nơi ẩn 
náu của động vật hoang dã và các khu rừng bị hư hại, cũng như để giải quyết hư hại 
cho các cơ sở khác của Bộ An Ninh Nội Địa, các khu rừng của tiểu bang hoặc tư nhân 
và chương trình bồn chứa ngầm bị rò rỉ do Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh quản lý. 

• Sở Dịch vụ Xã hội (DSS) được cấp 220 triệu cho chương trình Cho Dịch vụ Xã hội  
Vay để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, sức khỏe tâm thần và các dịch vụ xã hội 
khác cho các cá nhân và cộng đồng bị tàn phá.  Văn phòng Phát triển Cộng đồng 
(OCD) đang phối hợp với DSS và Sở Y tế và Bệnh viện để xác định các ưu tiên trong 
việc tái thiết các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ càng gần với tình trạng bình thường càng 
tốt tại nhiều giáo xứ.   

• 1,6 tỷ được cấp cho việc phục hồi giáo dục sau bão. Ngân khoản được cấp như sau:   
 �  645 triệu cho những trường bị bão tác động (những trường có nhận học sinh); 
 �  750 triệu cho những trường phục hồi (những trường bị một hay nhiều cơn bão tác 

động nặng nề và cần hoạt động trở lại); 
 �  5 triệu cho chương trình Giáo dục cho những Người không nhà cửa;  
 �  200 triệu cho Giáo dục Cao đẳng (95 triệu đã được cấp cho Hội Đồng Quản trị Cao 

học Tiểu bang Louisiana) 
• Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp Quốc lộ—để sửa chữa đường sá, cầu cống và hạ tầng 

vận tải bị hư hại. 2,75 tỷ đã được cấp, nhiều  hơn ngân khoản yêu cầu 425 triệu. 
 
• USDA  

Ngày 26 tháng 1 năm 2006, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) loan báo một ngân 
khoản trợ cấp 2,8 tỷ để giúp nạn nhân trong mùa bão 2005.  USDA sẽ cấp 1,2 tỷ để 
trợ giúp những nhà sản xuất nông nghiệp, trước hết là ở Alabama, Florida, Louisiana, 
Mississippi, North Carolina và Texas.  USDA sẽ thanh toán cho nông dân, trại chủ và 
những thành phần khác thông qua bảy chương trình riêng biệt. Ngân khoản được cấp 
chiếu theo (1) Đoạn 32, Đạo Luật ngày 24 tháng 8 năm 1935 và  (2) Bộ Quốc Phòng, 
Kinh phí Khẩn cấp Bổ sung để đối phó với các cơn bão trong Vịnh Mexico và Đạo 
Luật Pandemic Influenza năm 2006.  
 

Tài nguyên từ Các cơ quan Bất vụ lợi 

Còn có sẵn các tài nguyên bổ sung với những khoản tiền có giới hạn của khu vực bất vụ 
lợi và tư nhân. Thí dụ như, quỹ Bush-Clinton đã quyên góp được tổng cộng  100 triệu đô 
la và đến nay đã cấp cho Tiểu bang  24,4 triệu.  Louisiana trông đợi sẽ nhận được 61% 
ngân khoản do quỹ này phân phối.  Chừng 13 triệu trong số tiền được cấp nói trên sẽ hỗ 
trợ cho các cơ sở giáo dục cao đẳng nhằm cung cấp phần còn thiếu và thiết yếu cho việc 
phục hồi và tái thiết cộng đồng. Cơ quan Phục hồi Louisiana sau Thiêntai sẽ tiếp tục hỗ 
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trợ và làm việc cùng các tổ chức tư nhân, các tổ chức bất vụ lợi trong các lãnh vực phát 
triển kinh tế, nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và dịch vụ pháp lý mà với tiêu điểm là 
tái thiết. 

 
Đề xướng của Tiểu bang đối với Kế hoạch Phục hồi Ngắn hạn và Dài hạn  
 
Nhằm phát huy kế hoạch phục hồi ngắn hạn và dài hạn ở cấp tiểu bang và địa phương  
ảnh hưởng đến các quyết dịnh sử dụng đất, các quyết định này phản ảnh nhu cầu phải có 
phương cách quản trị vùng đất đai dễ bị lụt một cách có trách nhiệm, cũng như quản trị 
việc khuếch trương vùng đất đai đó, vì vậy, thông qua LRA, Tiểu bang đang dẫn đầu các 
nỗ lực lập kế hoạch cộng đồng dài hạn tại những giáo xứ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của 
các cơn bão.  Dưới tên gọi “Louisiana Lên Tiếng”, nỗ lực này là một tiến trình hoạch 
định đa diện để triển khai một viễn tượng vững bền và dài hạn đối với khu vực phía Nam 
tiểu bang Louisiana tiếp theo sau vụ tàn phá gây nên bởi Katrina và Rita.  Tiến trình 
hoạch định cộng đồng đã hoàn tất các công việc sau đây: 
 • Hỗ trợ một tiến trình thận trọng và dân chủ dựa trên sự tham gia tích cực, 
• Trao cho các cộng đồng địa phương quyền triển khai các kế hoạch đáp ứng nhu 

cầu cá nhân, 
• Thiết lập các ưu tiên ở cấp địa phương để chỉ đường cho các quyết định, 
• Hỗ trợ cho những cộng đồng nào có các chuyên viên hoạch định giỏi nhất cấp 

quốc gia  cùng làm việc với các kiến trúc sư, nhà hoạch định và kỹ sư, và  
• Cung cấp một giao diện thân hữu để tạo tiềm năng triển khai các kế  hoạch cá 
nhân. 
Tiến trình hoạch định dài hạn của LRA sẽ kết hợp nỗ lực của nhiều chuyên viên, những 
người có quan tâm đặc biệt và những nhóm khác trong một tiến trình bao gồm ba vấn đề: 
1) Các buổi hội thảo lập kế hoạch và thiết kế công việc phục hồi  
2)    Triển khai công cụ cho kiến trúc 
3)    Một viễn tượng địa phương dài hạn 
“Louisiana Lên Tiếng” có bốn đề xướng then chốt sẽ được tiết lộ dần trong các năm tiếp 
theo: 
1.     Các Kế hoạch Phục hồi các Giáo xứ 

Mục đích của các Kế hoạch Phục hồi các Giáo xứ là triển khai một kế hoạch toàn 
diện kết hợp giữa kế hoạch của giáo xứ (phối hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật của  
FEMA) và kế hoạch phục hồi của địa phương.   LRA đã cộng tác với các chuyên gia 
lậplập kế hoạch của FEMA để thiết lập tiến trình hoạch định ở cấp giáo xứ nhằm 
đáp ứng nhiều vấn đề phục hồi liên quan đến công cuộc phục hồi dài hạn của các 
giáo xứ bị thiệt hại nặng nề nhất.  Tổng cộng 26 giáo xứ trên toàn tiểu bang  
Louisiana được nhận dạng là đã tham gia  vào tiến trình hoạch định  hoạt động từ 
tháng 11 năm 2005 đến tháng 3 năm 2006 này.  Các giáo xứ sau đây đã nhận được 
sự hỗ trợ kỹ thuật để phác thảo kế hoạch:  St. Tammany, Orleans, Jefferson, 
Plaquemines, Lafourche, Vermilion, Calcasieu, Cameron, Vernon, Beauregard, 
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Allen, Jefferson Davis, Iberia, St. Mary, St. Charles, Tangipahoa, Washington và 
Sabine.  Ngày đặt Kế hoạch Phục hồi Tiểu Bang Louisiana là một phần quan trọng 
trong tiến trình hoạch định ở cấp giáo xứ   Ngày 21 tháng 1 năm 2006 là ngày đã 
được Thống Đốc Kathleen Babineaux Blanco tuyên bố là Ngày đặt Kế hoạch Phục 
hồi Tiểu Bang Louisiana, cơ quan LRA và  Toán Phục hồi Cộng đồng Dài hạn 
(LTCR) của FEMA đã cùng đứng phụ trách tổ chức một loạt các buổi tiếp tân nhằm 
cung cấp cho người dân Louisiana cơ hội trình bày các nhu cầu của mình và giúp họ 
ấn định một tầm nhìn dựa vào cộng đồng cho công cuộc phục hồi tiểu bang 
Louisiana.  
Kết quả của tiến trình hoạch định ở cấp giáo xứ sẽ là việc triển khai các kế hoạch 
phục hồi giáo xứ sơ khởi dùng để thiết lập các ưu tiên tài trợ cho nỗ lực phục 
hồi. Các kế hoạch chung cuộc sẽ bao gồm một mục tiêu cơ bản cho cộng đồng, một 
bản lượng định các nhu cầu, một chiến lược phục hồi bao gồm các nguyên tắc,  viễn 
tượng, các mục tiêu, một tập hợp các dự án phục hồi cao giá và một mốc điểm thời 
gian cho các dự án phục hồi chiến lược. Phần cuối sẽ mô tả các cơ hội kết hợp giữa 
kế hoạch địa phương với kế hoạch từng khu vực và kế hoạch toàn tiểu bang.  Phần 
cuối cũng sẽ bao gồm bản liệt kê các tài nguyên địa phương và các cơ sở chánh 
quyền, cũng như sẽ mô tả mức độ hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để thực hiện kế 
hoạch. Tiến trình hoạch định nhấn mạnh việc khai thác các kế hoạch dựa trên những 
phương thức sử dụng đất đai  có ý thức cũng như các kế hoạch có bao gồm nhận 
thức về những nguy cơ của việc tái thiết ở những khu vực đã chịu nhiều hiểm họa 
hơn theo những hướng dẫn mới về  lụt lội. 

2. Xây dựng một Vùng Nam Louisiana tốt đẹp hơn 
Trong một vài năm tái thiết sắp tới đây, hàng trăm ngàn cao ốc sẽ được xây dựng 
hay tái thiết trong một thời gian ngắn. Để có thể phục hồi toàn bộ, chúng tôi muốn 
được biết chắc rằng cư dân Louisia sẽ cố gắng hết sức để xây dựng lại những kiến 
trúc tốt đẹp nhất – an toàn hơn, vững chắc hơn và lịch sự hơn. Công ty Thiêt kế Đô 
thị (UDA) sẽ triển khai một tập hợp bao quát gồm các ý kiến mà các chủ nhà và 
doanh nghiệp có thể sử dụng trong công trình tái thiết của họ. UDA đi tiên phong 
trong việc tái dụng các Sách ghi các Mẫu vẽ (Pattern Books©) như là một cách để 
đưa các giá trị của đòi sống và kiến trúc đô thị vào trong công nghệ xây dựng. 
Những cuốn sách này sẽ được phân phối rộng rãi và có sẵn để cho các dự án khu dân 
cư và khu thương mại sử dụng, và trong sách sẽ làm nổi bất những đoạn nói về thiết 
kế bền vững và kỹ thuật xây dựng "xanh", cũng như là các công cụ để tài trợ khu gia 
cư thích ứng với cư dân thuộc mọi mức thu nhập. 

3.    Phát triển những Khu Dân cư Tốt hơn 
Để giúp các cộng đồng địa phương tái thiết và cải thiện khu cư ngụ của mình, Công 
ty Duany Plater-Zyberk (DPZ) sẽ đứng ra tổ chức một loạt các buổi hội thảo khu 
xóm có tên gọi là  “charrettes”. Tiến trình này sẽ dùng ba khu vực thẩm quyền địa 
phươngtrong việc triển khai các kế hoạch phục hồi và tái phát triển kiểu mẫu. Thành 
lập năm 1980, DPZ đã thiết kế trên 300 cộng đồng mới và hiện hữu.  
Cư dân trong khu vực sẽ được khuyến khích để giúp vào việc triển khai các kế hoạch 
chi tiết cho khu cư ngụ của mình, vàcác kế hoạch này nhấn mạnh vào việc tái thiết 
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các khu dân cư đó sao cho tốt đẹp hơn bao giờ hết.  Các khu kiểu mẫu này sẽ trở 
thành các nguyên khối kiến trúc chứng minh rằng các ý tưởng lớn cũng có thể thực 
hiện được ở cấp địa phương, ỏ từng khu dân cư một. 
 

4.     Viễn tượng choVùng Nam Louisiana  
Công ty Calthorpe sẽ triển khai một viễn tượng cho khu vực bằng cách sử dụng 
những nhà khoa học và những chuyên gia lập kế hoạch tài ba nhất đến từ  Louisiana 
và từ khắp nơi trong nước. Calthorpe đã dẫn đầu một số các nỗ lực lập kế hoạch 
cho nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ và hải ngoại . Quá trình sáng tạo của công ty 
đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho công nghệ lập kế hoạch có quy mô lớn, toàn bộ 
và bao bao quát. 
Kế  hoạch điạ phương sẽ  đánh giá  các lực lượng kinh tế , môi  sinh và  xã  hội  
định hình cho Vùng Nam Louisiana, và khai thác các phương thức thay thế thích 
nghi cho sự tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh biến đổi môi sinh, kinh tế và 
văn hóa. 

 
Kết quả của Ngày Kế hoạch Phục hồi Tiểu bang Louisiana 
  

Ngày Kế hoạch Phục hồi Tiểu bang Louisiana, được mô tả trong đoạn nói về Hoạch 
định ở cấp giáo xứ ở trên đã giúp những người có tham dự vào các cuộc thảo luận 
mở rộng trong Ngày Kế hoạch Phục hồi biết các nguyên tắc ưu tiên hóa kế hoạch, 
giúp họ giải quyết những chọn lựa khó khăn trong công trình tái xây dựng và nhận 
ra điều gì là đáng quý nhất trong cộng đồng của họ. Những người tham dự cân nhắc 
các vấn đề liên quan đến nhà ở và phát triển cộng đồng, các vấn đề về môi sinh và 
vùng duyên hải, vấn đề phát triển kinh tế, các dịch vụ nhân sự, các vấn đề về 
chuyên chở và hạ tầng cơ sở. Họ còn chia xẻ các ý tưởng của mình qua những cuộc 
nói chuyện trực tiếp với các nhân viên của ban điều hành “Louisiana Lên Tiếng”. 
Những nhân viên này khuyến khích họ viết những ý kiến của họ xuống và gởi qua 
bưu điện để cho những người khác có thể đọc và đáp ứng. 
Báo cáo về Ngày Kế hoạch tóm lược những câu trả lời đến từ tất cả 37 buổi họp mở 
rộng được tổ chức ở cả bên trong lẫn bên ngoài tiểu bang Louisiana.  Các viên chức 
tiểu bang và địa phương cùng các nhà hoạch định cấp giáo xứ đã bắt đầu sử dụng 
các dữ liệu ngay sau các buổi họp để nhận dạng các dự án phục hồi và phác thảo 
các kế hoạch có khả năng thúc đẩy nhanh công cuộc  phục hồi Louisiana. Là những 
nguyên khối kiến trúc trong việc phát triển viễn tượng từng khu vực cho   
Louisiana, các kế hoạch này sẽ được dùng để giúp thiết lập các ưu tiên tài trợ cho 
công cuộc phục hồi trong một vài năm tiếp theo. 

 
{Kết quả của Ngày Kế hoạch Phục hồi Tiểu bang Louisiana 
  
Ngày Kế hoạch Phục hồi Tiểu bang Louisiana, được mô tả trong đoạn nói về Hoạch định 
ở cấp giáo xứ ở trên đã giúp những người có tham dự vào các cuộc thảo luận mở rộng 
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trong Ngày Kế hoạch Phục hồi biết các nguyên tắc ưu tiên hóa kế hoạch, giúp họ giải 
quyết những chọn lựa khó khăn trong công trình tái xây dựng và nhận ra điều gì là đáng 
quý nhất trong cộng đồng của họ. Những người tham dự cân nhắc các vấn đề liên quan 
đến nhà ở và phát triển cộng đồng, các vấn đề về môi sinh và vùng duyên hải, vấn đề phát 
triển kinh tế, các dịch vụ nhân sự, các vấn đề về chuyên chở và hạ tầng cơ sở. Họ còn 
chia xẻ các ý tưởng của mình qua những cuộc nói chuyện trực tiếp với các nhân viên của 
ban điều hành “Louisiana Lên Tiếng”. Những nhân viên này khuyến khích họ viết những 
ý kiến của họ xuống và gởi qua bưu điện để cho những người khác có thể đọc và đáp 
ứng. 
Báo cáo về Ngày Kế hoạch tóm lược những câu trả lời đến từ tất cả 37 buổi họp mở rộng 
được tổ chức ở cả bên trong lẫn bên ngoài tiểu bang Louisiana.  Các viên chức tiểu bang 
và địa phương cùng các nhà hoạch định cấp giáo xứ đã bắt đầu sử dụng các dữ liệu ngay 
sau các buổi họp để nhận dạng các dự án phục hồi và phác thảo các kế hoạch có khả năng 
thúc đẩy nhanh công cuộc  phục hồi Louisiana. Là những nguyên khối kiến trúc trong 
việc phát triển viễn tượng từng khu vực cho   Louisiana, các kế hoạch này sẽ được dùng 
để giúp thiết lập các ưu tiên tài trợ cho công cuộc phục hồi trong một vài năm tiếp theo. 
 
Các ý kiến đóng góp của công chúng cho thấy cư dân khắp Louisiana nhiệt liệt đồng ý về 
nhiều vấn đề , kể cả về nhu cầu phải có an toàn.  Thí dụ như, ý kiến của những người 
tham dự khắp nước Mỹ cho thấy rõ, với tỷ lệ hai-chống-một,  rằng xây dựng đập là ưu 
tiên hàng đầu. Phục hồi các vùng duyên hải, một việc làm có thể giúp ngăn chận  tác 
động của bão, cũng đươc coi là một trong ba ưu tiên cao nhất. Trong số mười lăm vấn đề 
được đưa ra thăm dò, ba vấn đề ưu tiên cao nhất chiếm  40% các câu trả lời. 
CÂU HỎI –Nếu quý vị được giao phó công việc tái thiết và có thể chỉ tập trung vào ba 
(3) ưu tiên cao nhất, ba ưu tiên đó sẽ là gì?   
#1: Xây dựng các con đập tốt hơn và hệ thống bảo vệ khác 
#2: Khuyến khích việc phát triển nhà ở mới 
#3: Phục hồi Các Vùng Duyên hải 
Tất cả các tham dự viên đều được hỏi là cộng đồng của họ phải được an toàn đến mức 
nào trước khi họ mới nghĩ đến việc trở về, tái thiết hoặc tái đầu tư. Đại đa số cư dân miền 
nam Louisiana muốn có an toàn cho chính họ, gia đình của họ, nhà cửa của họ và cộng 
đồng của họ.  Các tham dự viên cũng chú trọng vào sự an toàn cho đầu tư của họ để tránh 
bị tổn thất trong các trận bão về sau. 
CÂU HỎI – Bao giờ thì trở về?   
63% - Khi nào an toàn hơn trước   
16% - Khi nào có mức an toàn như trước 
21% - Sẵn sàng để trở về ngay bây giờ 
Nhu cầu phải có an toàn và có các biện pháp bảo vệ sẽ là điều đòi hỏi cho mọi đầu tư hay 
chi dụng. Việc đặt nặng vấn đề an toàn ở mọi tầng cấp là chỉ dấu rõ rệt cho thấylà công 
chúng trông đợi rằng các khoản đầu tư sau cơn thảm họa do bão Katrina và Rita gây ra 
phải được sử dụng cách nào để giảm thiểu hoặc loại bỏ được nguy cơ sẽ bị thiệt hại vì  
thiên tai trong tương lai. 
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Tham dự viên Ngày Kế hoạch đã đồng ý rằng: cả đầu tư công cộng lẫn tư nhân phải được 
bảo vệ chống lại các tổn hại về sau này, có vài địa điểm có quá nguy hiểm để tái thiết, và 
không nên chọn những khu vực có nguy cơ rủi ro cao để lập những những khu vực tái 
thiết đầu tiên. Các tham dự viên cũng biểu lộ sự mong muốn được dự phần kiểm soát tiến 
trình tái thiết (qua việc phân chia ranh giới vùng và kế hoạch sử dụng đất). Điều này 
chứng tỏ có sự hiểu biết rằng nếu xây dựng lại theo cách thức khác trước có thể giúp 
hoàn thành mục tiêu giảm thiểu nguy cơ rủi ro sau này và đảm bảo sự an toàn. 
Đa số tham dự viên đồng ý là họ mong muốn sửa đổi các kế hoạch của các giáo xứ riêng 
của họ ngõ hầu đáp ứng được các vấn đề bao quát hơn về khu vực .  Nhìn vào mối quan 
hệ tương tác giữa các kế hoạch của giáo xứ và áp dụng đường lối hoạt động thích ứng với  
khu vực sẽ giúp cho cộng đồng ổn định hơn và mau phục hồi hơn. 
Các câu trả lời của tham dự viên đã được chia ra đồng đều đối với câu hỏi là có nên  đảm 
bảo về quyền trở về lại ngôi nhà cũ trước đây của cư dân hay không. Điều đáng kể là tỷ lệ 
những người trả lời KHÔNG muốn đảm bảo quyền được xây dựng lại tại những điạ điểm 
có ngôi nhà cũ của họ, mặc dù vẫn biết rằng nhiều cư dân ở vùng nam Louisiana đã biểu 
lộ sự cam kết mạnh mẽ về các quyền lợi liên quan đến tài sản.  Điều này cho thấy có sự 
nhạy cảm ở một vài địa điểm đối với việc chuyển dời hay củng cố địa điểm tái thiết như 
là một phần của công cuộc phục hồi.  Còn nhiều việc cần phải làm để đạt được sự đồng 
thuận bao quát hơn về vấn đề này. 
Những người tham dự Ngày Kế hoạch cũng chia rẽ với nhau về việc có cần hy sinh các 
nhu cầu khác của giáo xứ (tỷ như nhà ở và chuyên chở) để cải thiện đê đập hay xây dựng 
đê đập mới  nếu tài trợ không có đủ để thực hiện cả hai việc.  Tuy nhiên, các câu trả lời 
cũng cho thấy là có thể họ cho rằng đây  là một thỏa hiệp không thể chấp nhận được và 
rằng nên ủng hộ cả hai giải pháp. 
 
NHỮNG NGƯỜI TRẢ LỜI ĐỒNG Ý MẠNH MẼ Ở NHỮNG ĐIỂM NÀO:   
98% đồng ý là họ nên tái thiết khác nhau để đáp ứng các vấn đề về nghèo khó, nguy cơ bị 

bão/lụt và vấn đề bảo vệ môi sinh 
96% đồng ý sẵn sàng thay đổi kế hoạch giáo xứ của họ để làm cho khu vực mạnh hơn 
85% đồng ý là các kế hoạch phân chia vùng và sử dụng đất đai phải được dùng để hướng 

dẫn công cuộc tái thiết  
75% đồng ý tái thiết và tái đầu tư trước hết vào những khu vực có nguy cơ thấp 
74% đồng ý là có nhiều khu vực có quá nhiều nguy cơ để có thể tái thiết 
  
NHỮNG NGƯỜI TRẢ LỜI CHIA RẼ NHAU Ở NHỮNG ĐIỂM NÀO:   
51% tin rằng các cộng đồng phải đảm bảo quyền của sở hữu chủ bất động sản được quay 
trở lại nơi có nhà cũ của họ, trong khi có  49% không đồng ý. 
 
Chính sách ở cấp Tiểu bang và Ban Lãnh đạo Cố vấn việc Lập kế hoạch 
 
Ngoài việc Lập Kế hoạch Cộng đồng Dài hạn, Tiểu bang, thông qua LRA, còn hướng dẫn 
việc Lập Kế hoạch Dài hạn cho các nghiên cứu về chính sách,  qua các Tiểu ban Đặc 
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nhiệm thuộc Hội Đồng Quản Trị LRA.  Các Tiểu ban này gồm có các thành viên của Hội 
đồng và chuyên viên về các vấn đề đưọc xem xét, những thành phần này sẽ kiểm soát sơ 
suất và tư vấn cho Hội Đồng Quản Trị  LRA về các vấn đề liên quan đến chánh sách 
thuộc các đề tài sau đây: Nhà ở cố định và Tái phát triển, Phát triển kinh tế và Lực lượng 
Lao động, Y tế Công cộng và Chăm sóc Sức khỏe, Dịch vụ Nhân sự, Lập kế hoạch Dài 
hạn cho Cộng đồng , Môi sinh, Hạ tầng cơ sở và Vận chuyển, và các ủy ban về Kiểm 
toán và Bảo vệ Duyên hải thuộc Hội đồng.  Các ủy ban này sẽ triển khai các kế hoạch 
chiến lược liên quan đến các vấn đề về chính sách phục hồi, chính sách này sẽ được dùng 
ưu tiên hóa quyết định về các nỗ lực phục hồi. Các ủy ban này cũng sẽ triển khai và đề 
nghị các chương trình hoặc những đề xướng về chính sách được CDBG hoặc các nguồn 
liên bang và tiểu bang tài trợ, hoặc các đề xướng cho các cơ quan thuộc tiểu bang hay 
ngành lập pháp tiểu bang duyệt xét.  Vài thí dụ về các đề nghị đó bao gồm chương trình 
cho vay bắc cầu, chương trình nhà ở của tiểu bang liên quan đến các bất động sản bị hư 
hại hoặc đã có phán quyết, và các sự chước giảm thuế cho người tiêu thụ hoặc cho doanh 
nghiệp vì có  nhu cầu phục hồi .   
 
 
Đề xướng của Tiểu bang đối với Chất lượng Công trình xây dựng  
 
Trong một khóa họp đặc biệt của lập pháp vào tháng 12 năm 2005, Tiểu bang đã thông 
qua Đạo Luật số 12.  Trước khi đạo luật được thông qua, Louisiana chưa hề có một quy 
tắc xây dựng cho toàn tiểu bang.  Đạo luật này đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu cho toàn tiểu 
bang dựa trên Quy tắc Xây dựng Quốc tế (IBC) để đảm bảo là nhà cửa và cơ sở kinh 
doanh xây dựng lại sẽ chịu đựng được các cơn bão kế tiếp. Qua các chương trình đang 
được thiết kế như chương trình sửa chữa nhà ở, Tiểu bang sẽ thúc đẩy các khu vực thẩm 
quyền, đặc biệt là khu dọc theo bờ biển, để đặt các tiêu chuẩn xây dựng cao.  Quy tắc xây 
dựng hoàn thiện hơn sẽ giúp chủ nhà và chủ doanh nghiệp có được sự bảo đảm mà họ cần 
để tái thiết.  Luật pháp cũng đòi hỏi các giáo xứ sau đây phải thi hành, trong mỗi trường 
hợp khẩn cấp, mọi đòi hỏi phải làm giảm nhẹ gió và lụt như Đạo Luật số 12 đã quy định:  
Calcasieu, Cameron, Iberia, Jefferson Davis, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. 
Bernard, St. Tammany, Terrebonne và Vermilion.  
Tiểu bang sẽ đề cập tới phương cách  tiểu bang sẽ dùng để khuyến khích các phương 
pháp xây dựng có nhấn mạnh đến hiệu năng dùng năng lượng và khả năng chống mốc 
trong một kế hoạch hành động kế tiếp có bao gồm chương trình nhà ở của Tiểu bang. RS 
51:911.22 và  RS 51:911.21 trong Quy chế đã được tái xét của Tiểu bang Louisiana có 
bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến việc xây dựng và lắp đặt nhà tiền chế. Tiểu bang 
Louisiana đã thông qua các tiêu chuẩn của HUD dựa trên Đạo Luật năm 1974 về Xây 
dựng  Nhà Tiền chế và các Tiêu chuẩn An toàn, như đã tu chính. 
Các chương trình nằm trong kế hoạch hành động được đề nghị này đòi hỏi công trình xây 
dựng phải có chất lượng và an toàn.  Thí dụ như chương trình phối hợp đóng góp tài trợ 
cho hạ tầng cơ sở khẩn cấp của chánh quyền địa phương chỉ được cung ứng cho những 
giáo xứ nào đã chấp nhận độ cao mực nước lụt mới nhất có ghi  trong bảng Hướng dẫn 
Phục hồi sau Lụt của FEMA và những giáo xứ nào đã chấp nhận, thi hành hay đang thi 
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hành các tiêu chuẩn có trong quy tắc xây dựng mới áp dụng cho toàn tiểu bang và đã 
được thông qua trong Đạo Luật số 12 năm 2005 trong Khóa họp Đặc biệt của Lập pháp 
Tiểu bang Louisiana. Tương tự như phương cách CDBG đề nghị trong kế hoạch này để 
sử dụng trong các thanh toán phối hợp của các chánh quyền địa phương đối với các dự án 
trợ giúp công cộng của FEMA, sẽ có một đòi hỏi tương tự về khoản tiền phối hợp áp 
dụng cho những chánh quyền địa phương nào đề nghị những nỗ lực làm giảm nhẹ gió.  
Các cộng đồng bị thiệt hại nhiều nhất trong Tiểu bang có rất ít tài nguyên để thanh toán 
theo hình thức này và những chương trình như chương trình của CDBG sẽ có vai trò 
quan trọng trong việc bảo đảm sự thành công của việc làm giảm nhẹ gió do  các cộng 
đồng này thực hiện trong thời kỳ hậu thiên tai và ngân sách bị hạn chế này. 
Để đối phó với hậu quả của các cơn bão Katrina và Rita, LRA đã đảm nhận vai trò Toán 
Làm giảm nhẹ Nguy hiểm của Tiểu bang và do đó chịu trách nhiệm ấn định toàn bộ các 
ưu tiên trong việc sử dụng các tài khoản của Chương trình Giảm nhẹ Nguy hiểm (HMGP) 
và đề nghị những dư án cần được tài trợ.  
Tất cả các giáo xứ trong Tiểu bang Louisiana đều hội đủ điều kiện để xin trợ cấp theo 
chương trình HMGP, ưu tiên thuộc về các khu vực bị thiệt hại nặng nể nhất. Vào thời 
điểm này, tài khoản của HMGP được dự trù lên tới khoảng hai tỷ đô la.  Muốn được 
hưởng ngân khoản giảm nhẹ nguy hiểm này, các giáo xứ phải trình đề nghị lên OHSEP,  
qua các văn phòng đặc trách các Tình huống Khẩn cấp tại địa phương của mình. Các 
ngân khoản này được cấp chiếu theo Đạo Luật Stafford về Cứu trợ sau Thảm họa và Trợ 
giúp Khẩn cấp, đòi hỏi các chánh quyền các giáo xứ hay các cơ quan thuộc tiểu bang phải 
phối hợp đóng góp  25 phần trăm.  Việc phân phối các ngân khoản này phải qua một 
tiếntrình duyệt xét kết hợp giữa Tổng Thanh Tra, Kiểm toán viên ngành Lập pháp, Ủy 
viên Hành chánh và Giám Đốc Ngân khố của Tiểu bang, như đã áp dụng đối với tất cả 
các ngân khoản do OSHEP cấp kể từ sau cơn bão Katrina.  
Hành động đầu tiên của  LRA liên quan đến việc làm giảm nhẹ nguy hiểm là đẩy mạnh 
các dự án giảm nhẹ trong tiểu bang bằng cách cho phép tài trợ 256 triệu  cho bốn mục 
đích sau:  1) Giảm nhẹ thiệt hại cho các tài sản bị lụt nhiều lần (tài sản bị thiệt hại 4 lần 
hay hơn, hoặc hai lần và giá trị tài sản bị thiệt hại hơn phân nửa), 2) Nâng cao nhà hay 
mua nhà mới, 3) trang bị thêm cho những cơ sở trọng yếu; và 4) lập kế hoạch cho việc 
làm giảm nhẹ.  Hành động đầu tiên đã được tài trợ để ứng phó với sự kiện Louisiana là 
tiểu bang có số tài sản bị lụt nhiều lần nhất nước, ngay cả trước khi có các cơn bão năm  
2005.  Bằng động tác này, Hội Đồng Quản Trị đặt việc giải quyết các tài sản có nguy cơ 
cao hiện hữu trong tiểu bang làm ưu tiên hàng đầu của mình. Người ta dự kiến khía cạnh 
thứ hai của việc cấp tài trợ  sơ khởi này là tài trợ cho các dự án có ưu tiên cao nhất là làm 
giảm nhẹ lũ lụt và thiên tai. 
Hành động thứ hai của Hội Đồng Quản Trị LRA là chấp thuận danh sách dưới đây như là 
một hệ thống xếp cấp bậc giảm nhẹ ưu tiên của mình, hệ thống này phù hợp với Kế hoạch 
Giảm nhẹ Nguy hiểm của Tiểu bang  để trình bày một danh sách các dự án xếp theo thứ 
tự ưu tiên, coi như là một chiến lược thực thi dàì hạn. Các ưu tiên này được xếp theo thứ 
tự như sau: 

•        Mua lại và Hủy bỏ 
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•        Nâng caoơi thêm 
•        Hủy bỏ/Xây lại 
•        Trang bị thêm Cơ sở thiết yếu 
•        Trang bị thêm Cơ sở công cộng 
•        Trang bị thêm Cơ sở Bất vụ lợi 
•        Trang bị thêm Cấu trúc Gia cư  
•        Dự án Cấp thoát nước 
•        Trang bị thêm Cơ sở Kinh doanh 
•        Phục hồi Vùng duyên hải 
•        Lập kế hoạch  
•        Dành riêng 5%  

Dựa vào các  hành động này,  100 triệu trong ngân khoản sơ khởi sẽ được dành để nâng 
cao hay mua lại những ngôi nhà thiệt hại nặng và nhiều lần, 136 triệu khác sẽ dành cho 
các dự án làm giảm nhẹ ở những giáo xứ đã được FEMA công bố là bị thiên tai và 14 
triệu còn lại để hoạch định các kế hoạch lảm giảm nhẹ sẽ được tiểu bang, địa phương và  
các tổ chức tư nhân bất vụ lợi đủ điều kiện đem ra sử dụng. 

Ngoài việc giải quyết các ưu tiên như đã trình bày ở trên, LRA còn đề nghị là các dự án 
cũng phải được cứu xét và đặt ưu tiên cao hơn khi các dư án này cung cấp một giải pháp 
có tính khu vực và hệ thống cho các hiểm họa thiên nhiên. Mỗi đơn xin  cũng sẽ được 
cứu xét xem các dự án có những tác động phù hợp với LRA và chánh sách, chỉ hướng và 
tiêu chuẩn của Tiểu bang mà đã được triển khai để hướng dẫn các nỗ lực tái thiết và phục 
hồi sau các cơn bão  Katrina và Rita.   
Toán Giảm nhẹ Nguy hiểm của Tiểu bang cũng đã thông qua một nghị quyết rằng các 
ngân khoản của  HMGP phải được tận dụng, khi nào có thể, cùng với các ngân khoản 
khác của liên bang, tiểu bang hay địa phương, thí dụ như ngân khoản CDBG, hầu sử 
dụng được tất cả các tài nguyên có được theo phương  thức kết hợp để chuẩn bị một cách 
tốt nhất và để phòng ngừa  thiệt hại vì lũ lụt và các thiên tai khác về sau. Tương tự như 
phương cách CDBG đề nghị trong kế hoạch này để sử dụng trong các thanh toán phối 
hợp của các chánh quyền địa phương đối với các dự án trợ giúp công cộng của FEMA, sẽ 
có một đòi hỏi tương tự về khoản tiền phối hợp áp dụng cho những chánh quyền địa 
phương nào đề nghị những nỗ lực làm giảm nhẹ gió.  Các cộng đồng bị thiệt hại nhiều 
nhất trong Tiểu bang có rất ít tài nguyên để thanh toán theo hình thức này và những 
chương trình như chương trình của CDBG sẽ có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự 
thành công của việc làm giảm nhẹ gió do  các cộng đồng này thực hiện trong thời kỳ hậu 
thiên tai và ngân sách bị hạn chế này. 
 
 
Nơi tạm trú Khẩn cấp/ Nhà ở Tạm thời 
 
Các chuyên gia lập chính sách và các nhà cung cấp chỗ tạm trú cho những người vô gia 
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cư đang cố gắng tìm hiểu những thay đổi quan trọng trong thành phần dân số vô gia cư 
tại Louisiana.  Phải mất nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiểu năm, mới có được 
những tư liệu  chính xác về hậu quả đầy đủ của những người vô gia cư.  Bất chấp thực tế 
đó, chắc chắn chúng ta có thể đưa ra vài nhận xét như sau: 

* Lạm dụng ma túy và bệnh tâm thần kinh niên là hai yếu tố quan trọng nhất dẫn 
đến tình trạng vô gia cư.  Chứng hậu stress chấn thương kết hợp với chuyển 
dịch nơi ở không những đưa đến kết quả là  làm tăng thêm số người không có 
nhà ở mà những bệnh nhân đã được cung cấp nơi ở đàng hoàng sẽ bị mất khả 
năng đối phó với stress và rất có thể đưa họ trở lại tình trạng vô gia cư. 

* Cùng với sự gia tăng tình trạng không có việc làm và thiếu việc làm (là những 
nhân tố góp phần vào tình trạng vô gia cư) do các cơn bão  Katrina và  Rita gây 
nên và vì có nhiều gia đình bị áp lực về tài chánh vì phải tái định cư hay phải 
đi tìm nơi ở mới, nên những gia đình mặc dầu đã có nhà nhưng đang ở trong 
hoàn cảnh khó khăn về tài chánh cũng sẽ làm tăng thêm số lượng những người 
vô gia cư. 

* Tình trạng thiếu nhà ở hợp với túi tiền lại càng thêm trầm trọng vì các cơn bão.  
Những ngôi  nhà hợp túi tiền tại khắp vùng Nam Louisiana  đã bị tàn phá.  
Những cộng đồng ở các vùng  khác của tiểu bang trước đây  đã cố gắng đi tìm 
những ngôi  nhà hợp túi tiền cho khách hàng của họ thì nay họ nhận ra rằng sự 
cạnh tranh đã làm cho giá thuê nhà tăng cao và đẩy nhiều cá nhân cũng như 
nhiều gia đình vào tình trạng vô gia cư. 

Hệ thống và tài nguyên của chúng ta đã đạt hay gần đạt năng suất tối đa trước khi có các 
cơn bão  Katrina và Rita.  Sự gia tăng của mức cung  sau thiên tai làm gia tăng một cách 
đáng kể vấn đề nan giải là cần phải giảm hay loại bỏ tình trạng không nhà.  Giải pháp có 
hiệu quả nhất cho tình trạng vô gia cư là cung cấp nhà ở hợp túi tiển với những sự hỗ trợ 
làm cho giải pháp này có thể duy trì được. Cần phải gia tăng nguồn cung ứng nhà ở hợp 
túi tiền và nguồn tài trợ cho những dịch vụ hỗ trợ làm cho việc tái cấp nhà ở cho những 
cá nhân hay gia đình được thành công. 
Chúng ta đang đối phó với nhiều thử thách thức trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở khẩn 
cấp hoặc tam thời cho các cá nhân và các gia đình.  Trong khi chúng ta tiếp tục ghi nhận 
về phạm vi bao quát của nhu cầu, điều này không ngăn chúng ta khởi đầu công việc khó 
khăn là gia  tăng nguồn cung ứng nhà ở hợp túi tiền và tài trợ cho các dịch vụ hỗ trợ làm 
cho việc tái cấp nhà ở cho những cá nhân hay gia đình được thành công. 

 
Ngăn ngừa 
 
Một trong số những ưu tiên cao nhất của Tiểu bang Louisiana là cam kết tránh cho những 
cá nhân và những gia đình có con và thu nhập thấp (đặc biệt là những gia đình có thu 
nhập dưới mức trung bình  30 phần trăm) khỏi trở thành vô gia cư.  Để ngăn ngừa tình 
trạng vô gia cư, các cơ quan chánh quyền phải hỗ trợ những thân chủ nào dễ bị tổn 
thương nhất -- những người bị khuyết tật trầm trọng  hay cực kỳ nghèo khó – có được 
nhà ở và giúp họ giữ được nhà.  Đầu  tư vào việc ngăn ngừa này là để giữ lời hứa tiết 
kiệm tiền bạc chi dụng vào các hệ thống tốn kém mà những người vô gia cư sử dụng rất 
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nhiều như bệnh viện và nhà giam. Các chương trình để ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng 
vô gia cư bao gồm:  (1) chương trình trợ cấp tiền thuê nhà cho những gia đình đang sống 
trong tình trạng cực kỳ nghèo khó có nguy cơ bị tống khứ ra khỏi nhà hay bị tịch thu tài 
sản; và (2) lập kế hoạch cho chánh sách xuất viện từ các cơ sở công cộng như các cơ sở 
điều trị bệnh tâm thần hoặc lạm dụng ma tuý hoặc nghiện ngập, cơ sở cải huấn, bệnh 
viện, các dịch vụ nuôi dưỡng trẻ tạm nuôi và các dịch vụ phụ trách thiếu nhi phạm pháp.   
Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2005, hai tuần lễ trước khi có bão, đã có 93.783 gia đình ở 
thuê tại Louisiana.  Mười tám phần trăm trên tổng số gia đình ở nhà thuê đã trả trên 30 
phần trăm thu nhập của họ vào các chi phí về nhà ở.  Điều này đặt họ vào nguy cơ không 
nhà. Con số  này ít nhất đã tăng lên gấp đôi vì  tình trạng thiếu hụt số lượng nhà hợp túi 
tiền do các thiệt hại trầm trọng tại những khu vực bị ảnh hưởng của các cơn bão Katrina 
và Rita và vì tiền thuê những căn nhà ở được gia tăng gấp bội.  
Chúng tôi đang tìm cách phát triển hoặc gia tăng khả năng của các chương trình hỗ trợ 
việc thuê nhà, chương trình này sẽ cung cấp các trợ cấp ngắn hạn để thanh toán tiền thuê 
nhà và các khoản nợ phải trả cho các tiện ích cho những gia đình đã nhận được thông báo 
sẽ bị trục xuất hoặc bị cắt các tiện ích.  Chương trình này sẽ tập trung vào các gia đình có 
con đang sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khó để ngăn ngừa bị trục xuất khỏi nhà hoặc 
nhà bị tịch thu. Các chương trình và hoạt động đầy sáng kiến sẽ được  thiết kế để ngăn 
ngừa tình trạng vô gia cư.  Những người khác cần được hỗ trợ vể thuê nhà là những 
người đang gặp khó khăn về tài chánh vì bị mất việc làm, bệnh tật hoặc khuyết tật, gia 
đình lâm vào tình trạng khẩn cấp hoặc không có khả năng trả tiền thuê nhà với giá đã gia 
tăng một cách khủng khiếp sau các cơn bão.  Có nhiều  chương trình bổ sung bao gồm: 
tiền bảo chứng hoặc tiền thuê nhà tháng đầu tiên để cho gia đình không có nhà ở dọn vào 
nơi ở của chính mình; chương trình hòa giải giữa chủ nhà và người thuê nhà khi có tranh 
chấp; và các chương trình dịch vụ pháp lý để đại diện cho người thuê nhà nghèo khó 
trong các thủ tục trục xuất. 
Việc ngăn ngừa tình trạng vô gia cư dựa trên sự nhận dạng sớm những người nào có nguy 
cơ rơi vào cảnh không nhà.  Để giúp nhận dạng những người này, tiểu bang Louisiana sẽ 
phác thảo lý lịch/danh sách những người vô gia cư để giúp báo động các cơ quan về nhu 
cầu cần can thiệp ngay. Tiểu bang công nhận rằng  các cơ quan thuộc tiểu bang và các 
nhà cung cấp dịch vụ khác cần có thông tin về các nguồn nhà ở có sẵn; kể cả nhà ở cho 
những nhóm người có nhu cầu đặc biệt như là những người bị khuyết tật. Tiểu bang  
Louisiana dự định triển khai những kho dữ liệu  đáng tin cậy về nguồn nhà ở hợp túi tiền 
cho từng khu vực của tiểu bang.  
 
Từ Nhà ở Tạm thời đến Nhà ở Cố định 
 
Tiểu bang Louisiana công nhận sự quan trọng phải giúp đỡ những người vô gia cư  
chuyển dịch sang nhà ở cố định và một cuộc sống độc lập.  Sự liên tục của tiến trình 
chăm sóc dự kiến phải có một kế hoạch  chiến lược ở cấp cộng đồng để liệt kê những tài 
nguyên hiện có và nhận dạng những khoảng hụt hẫng và những thiếu sót trong việc phát 
triển một sự chăm sóc liên tục, kể cả tình trạng vô gia cư kinh niên.  Những hoạt động tập 
trung vào việc loại bỏ các khoảng hụt hẫng đó phải là những mục tiêu đầu tiên làm chỉ 
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điểm cho những tài nguyên có sẵn trong việc đối phó với tình trạng vô gia cư và các nhu 
cầu về nhà. 
Những cá nhân vô gia cư và những gia đình vô gia cư thường đòi hỏi nhiều dịch vụ hỗ trợ 
khác nhau để có thể sống độc lập, những đòi hỏi này bao gồm giáo dục bổ túc, tìm và đào 
tạo việc làm, các dịch vụ phục hồi chứng nghiện rượu và chất ma túy, quản lý theo dõi cá 
nhân, vận chuyển và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban ngày.  Các chương trình hỗ trợ 
có sẵn cho người vô gia cư có thể bị giới hạn về phạm vi,  về sự gia nhập tham dự, 
và/hoặc vể khả năng thích ứng của chương trình đối với các nhu cầu đặc biệt.  Trên toàn 
tiểu bang, người ta nhận thấy rõ ràng nhu cầu phát triển những dịch vụ hỗ trợ bổ sung và 
mở rộng cho những người cần chỗ ở .   
Muốn chấm dứt tình trạng vô gia cư, người dân phải có thu nhập đủ để có và duy trì nhà 
ở của mình. Nhiều người có thể đi làm bán thời gian hoặc làm những công việc nhẹ 
nhàng. Tìm việc làm cho những người có khả năng làm việc đôi khi là một nhiệm vụ đầy 
thử thách. Có nhiều người thiếu kinh nghiệm làm việc và kỹ năng, nhưng có người lại 
không biết đọc và viêt. Có người có đủ kỹ năng nhưng trước đó đã từng ở tù khiến cho 
chủ nhân không muốn mướn họ. Với những sự tài trợ bổ sung và qua những hội người vô 
gia cư và các cơ quan tiểu bang, Tiểu bang sẽ tiếp tục cung  cấp cơ hội và các hỗ trợ cần 
thiết để nhận và duy trì công việc làm; cung cấp cơ hội giáo dục nhằm phát triển kỹ năng 
đặc biệt của từng cá nhân, giảm bớt những rào cản gây  trở ngại cho khả năng nhận và 
duy trì công việc làm của những ngưòi vô gia cư; và đưa ra chính sách có thể ảnh hưởng 
đến khả năng của những người vô gia cư trong việc nhận và duy trì việc làm ngõ hầu 
thanh toán được các phí tổn về nhà ở. 

Ưu tiên cho việc phát triển nhà ở tạm thời, cố định và nhà ở một phòng  cũng như các 
chương trình bổ sung để giúp đỡ những người vô gia cư lả điểm trội cho những khu vực 
đô thị chính của tiểu bang. Tuy nhiên, những khu vực  ngoại ô cũng thiếu những tài 
nguyên nói trên và có thể hưởng lợi từ các chương trình phục vụ những giáo xứ và/hoặc 
những khu vực có nhiều giáo xứ và có những dịch vụ hỗ trợ và sự tham gia mạnh mẽ của 
cộng đồng trong việc phát triển một hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục. 

Chương trình hỗ trợ nhà ở tự nó đã chứng tỏ là một giải pháp hữu hiệu cho tình trạng vô 
gia cư vì đó là một giải pháp đỡ phí tổn,  có tính cách cộng đồng thay thế cho nơi ở tạm 
và nó cũng giúp cho nhiều người có nhà ở và tiến tới việc tự túc.  Hỗ trợ  nhà ở theo định 
nghĩa là nhà ở thuê cố định, hợp túi tiền và gắn kết với các dịch vụ (y tế, sức khỏe tâm 
thần, công việc làm) cần thiết để giúp những cá nhân xây dựng lại cuộc sống của mình 
sau thời gian sống cuộc đời vô gia cư, qua các cơ sở chăm sóc và  những tình trạng gián 
đoạn .  Chương trình này đã kết hợp một cách thành công trong một cơ sở phát triển gia 
cư bao gồm các gia đình có mức thu nhập khác nhau, trong đóchương trình hỗ trợ gia cư 
chiếm đến 50-60 phần trăm số hộ cho thuê, số hộ còn lại để cho những người có mức 
lương  thấp. tình trạng điển hình là một nhân viên sẽ đến tận nơi để đảm bảo là người 
thuê nhà nhận đươc sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết để đối phó với các vấn đề về sức khỏe 
và công việc  làm và hướng dẫnhọ trong tiến trình nắm chắc được quyền lợi và tìm công 
việc làm. 
Trong các cuộc nghiên cứu trên toàn quốc, chương trình hỗ trợ  nhà ở đã chứng tỏ là ít 
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tốn kém hơn là chương trình chỗ ở tạm trú, nội trú bệnh viện và các đáp ứng khẩn cấp 
khác cho người vô gia cư.  Nhất là khi tập trung vào những người yếu đuối, những thân 
chủ thường xuyên của các bệnh viện và của các dịch vụ về sức khỏe tâm thần, thì chương 
trình hỗ trợ  nhà ở đã tiết kiệm được chi phí công liên quan đến các trường hợp khẩn cấp 
và các cơ sở chăm sóc. 
Chương trình Hỗ trợ nhà ở do các tổ chức bất vụ lợi phát triển, nhưng đôi khi cũng do 
những tổ chức  vụ lợi thực hiện trên cơ sở chìa khóa trao tay nhân danh những sở hữu chủ 
bất vụ lợi.  Các dịch vụ hỗ trợ do những tổ chức bất vụ lợi cung cấp hoặc điều phối, có 
khi dưới hình thức cộng tác với các tổ chức bất vụ lợi khác. Các tổ chức này đôi khi tự 
quản lý tài sản của họ, , và đôi khi lại giao cho các công ty vụ lợi mà họ mướn để quản lý. 
Chương trình Hỗ trợ nhà ở thường hay sử dụng công thức Khấu trừ Thuế đối với những 
người có Thu nhập Thấp làm công cụ tài trợ chính. Khi nào áp dụng được, công thức 
Khầu trừ Thuế đối với công việc Khôi phục Lịch sử cũng có thể được sử dụng để bảo 
đảm việc đầu tư vốn cổ phần của tư nhân. Ở nhiều thành phố, quỹ HOME và  HOPWA 
của liên bang cũng đã cung cấp vốn cho các dự án.  (Ở  Louisiana, bước đầu tiên là bảo 
đảm vốn và bảo chứng của doanh nghiệp cho kế hoạch phát triển  việc hỗ trợ nhà ở cho 
10.000 đơn vị gia cư). Tìm kiếm địa điểm và các tòa nhà để chuyển thành công trình xây 
cất theo kế hoạch hỗ trợ nhà ở là một nhiệm vụ khẩn cấp khác. Công việc nhận dạng và 
xây dựng khả năng của các cơ quan điều hành  bất vụ lợi địa phương trong việc phát triển 
và điều hành kế hoạch hỗ trợ nhà ở có thể thực hiện cùng một lúc. 
Tài trợ của CDBG sẽ được sử dụng vào việc bổ sung và tăng cường cho quỹ tài trợ người 
vô gia cư của  HUD theo chương trình McKinney (công thức gây quỹ ESGP và  Quỹ 
Tiếp tục Chăm sóc  SuperNOFA).  Một đề nghị sẽ được gởi đến LRA để xin cấp ngân 
theo Chương trình Nhà ở.  Những quỹ này sẽ được sử dụng như là nguồn tài trợ trong 
việc tìm mua địa điểm và dịch vụ , và để mở mang cơ sở hầu loại bỏ hay thu hẹp khoảng 
trống gây nên bởi các nhu cầu không được đáp ứng bên trong các hệ thống cung cấp dịch 
vụ và nhà ở cho người vô gia cư. 
 
Cá nhân có Nhu cầu Đặc biệt 
 
Giải pháp hữu hiệu nhất của Tiểu bang trong việc giải quyết các nhu cầu đặc biệt của 
những người vô gia cư là cung cấp  nhà ở hợp túi tiền với những hỗ trợ làm cho chương 
trình này có thể duy trì được. Giải pháp  này bao gồm việc ngăn ngừa tình trạng vô gia cư 
khi nào có thể làm được; nhanh chóng tái cấp nhà ở cho người vô gia cư nếu không thể 
ngăn ngừa được tình trạng vô gia cư, và cung cấp các dịch vụ bao quanh việc chú trọng 
vào công cuộc ổn định và tự túc về nhà ở. Công việc này trở nên khó khăn hơn trong thời 
kỳ hậu-Katrina.     
Các thành phần dân chúng sau đây được coi là có nguy cơ cao trở thành vô gia cư: 
 
* Thành phần có thu nhập rất thấp, kể cả những người thụ hưởng chương trình Trợ cấp 
Đặc biệt cho những Gia đình  Nghèo túng (TANF) 

* Người cao tuổi 
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* Người có thu nhập thấp có liên hệ với tình trạng lạm dụng ma túy hoặc nghiện ngập 
* Cựu tù nhân mới được thả 
* Người bị bệnh tâm thần đã ra khỏi viện  
* Nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình  
 

Có được một ngôi nhà thích hợp là cả một vấn đề đối với nhiều người có những nhu cầu 
đặc biệt, kể cả những người vô gia cư thường xuyên.  Phí tổn về chăm sóc sức khỏe và 
thuốc men, thiếu thốn phương tiện đi lại, tiền nhà tăng, bị kỳ thị khi đi thuê nhà ở và 
thiếu hụt nhà ở hợp túi tiền có thể là những trở ngại chính đối với những người này. Điều 
này lại càng đúng hơn sau các cơn bão Katrina và Rita.  Sự thiếu hụt  nhà ở ổn định và 
hợp túi tiền có thể đã góp phần vào việc gia tăng số  lần lỡ hẹn đikhám bệnh ; việc chăm 
sóc sức khỏe thất thường có thể làm giảm tác động của thuốc và điều trị. Tình trạng này 
lại có thể dẫn đến những nhu cầu trầm trọng hơn.  Trong vài nhóm có nhu cầu đặc biệt, tỷ 
lệ mắc phải nhiều bệnh, kể cả HIV, cao hơn người dân bình thường.  Tình trạng vô gia cư 
thường xẩy ra cùng lúc với với bệnh tâm thần mạn tính, lạm dụng ma túy và nghiện ngập, 
và quan hệ tình dục không an toàn – toàn là những yếu tố làm tăng thêm nguy cơ phát 
sinh  nhu cầu đặc biệt. 
Chiến lược của Tiểu bang trong việc tìm giải pháp cho các cá nhân có nguy cơ có tính 
đến vai trò chủ yếu của các tổ chức từ thiện bắt nguồn từ  cộng đồng và các chương trình 
thiện nguyện, trong việc thiết lập và hỗ trợ các cơ sở và dịch vụ dành cho các cá nhân có 
nhu cầu đặc biệt, các tổ chức này hoạt động một mình hay hợp tác với các chánh quyền 
địa phương và các cơ quan công quyền.  Trọng tâm của chiến lược nằm ở các yếu tố sau 
đây:  

1. Thu thập thông tin về thành phần dân số có nguy cơ ở Tiểu bang và lượng giá nhu 
cầu của thành phần này; 

2. Phân phối và chia xẻ những  thông tin này cho các tổ chức bắt nguồn từ cộng đồng 
và các cơ quan liên hệ hoặc có dự phần vào việc phục vụ những người có nguy cơ; 

3. Lượng giá  nhu cầu đặc biệt của các cá nhân (thành phần của hệ thống chăm sóc 
liên tục của địa phương); 

4. Giới thiệu đến các tài nguyên có sẵn của cộng đồng; 
5. Cung cấp và điều hợp mọi dịch vụ cần thiết để những người vô gia cư có thể thụ 

hưởng tối đa các quyền lợi từ các cơ sở và dịch vụ ; và 
6. Khuyến khích phát triển tất cả các dịch vụ cần thiết và thích hợp, các mạng lưới 

dịch vụ và các tài nguyên công và tư (kể cả bất động sản, đóng góp bằng hiện vật 
v.v…) để hỗ trợ cho các hoạt động giúp đỡ những người có nhu cầu đặc biệt ở 
Louisiana. 

 
Các Hoạt động Theo dõi 
 
Dưới sự giám sát của Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội Đồng Quản Trị LRA, Sở Dịch vụ Xã 
hội /Phòng Dịch vụ Cộng đồng sẽ triển khai các thủ tục bao quát để theo dõi quan sát các 
chánh quyền địa phương --  tổ chức thụ hưởng --  và các tổ chức bất vụ lợi --  tổ chức thụ 
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hưởng phụ -- xem các cơ quan này có  tuân thủ các quy tắc của chương trình Cho Vay để 
Phát triển Cộng đồng  khi ngân khoản được cấp cho các mục đích  này hay không. Là 
một phần trong tiến trình duyệt xét sơ khởi đơn xin cấp ngân, những phần đặc trưng trong 
bản đề nghị dự án sẽ được lượng giá xem có tuân thủ các quy tắc của chương trình hay 
không. Sự lượng giá này sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển lựa các đề án sẽ được tài trợ và 
ngân khoản là bao nhiêu cho từng dự án.  Trong tiến trình thương lượng và triển khai các 
thỏa hiệp tài trợ của Tiểu bang, các chánh quyền địa phương  và/hoặc người bảo trợ dự án 
sẽ được hướng dẫn để duyệt lại các đề án và ngân sách ngõ hầu loại bỏ những hoạt động 
không đúng tiêu chuẩn, và để xếp đặt lại các hoạt động đề nghị một cách chặt chẽ hơn 
cho phù hợp với các quy định của HUD. Như đã quy định trong các quy tắc của  chương 
trình, Tiểu bang sẽ tuân theo các quy định của HUD liên quan đến việc giám sát sự tuân 
thủ đối với các thẩm quyền và quy chế về môi sinh.   
 
Các thủ tục về công khố của Tiểu bang buộc các đơn xin thanh toán phải làm theo mẫu 
do DSS cấp, đơn này sẽ nhận dạng những phí tổn cho từng loại đủ tiêu chuẩn và mô tả 
nguồn và số tài trợ phù hợp. Tiến trình duyệt xét ngân sách buộc các người thụ hưởng 
phải đệ trình đơn đã duyệt duyệt lại của mình bằng văn bản để xin Tiểu bang chuẩn y khi 
những điều cần được duyệt lại liên quan đến các tiết mục mới hoặc đến việc hoán chuyển 
ngân khoản CDBG từ loại này sang loại kia. Các điều khoản tiêu chuẩn về hợp đồng đòi 
hỏi chánh quyền thụ hưởng  phải nộp bản sao báo cáo kiểm toán cho DSS.  Bộ phận 
duyệt xét kiểm toán của DSS duyệt lại các báo cáo kiểm toán của chánh quyền địa 
phương về các tài liệu phát hiện liên quan đến các chương trình do DSS quản lý và thực 
thi việc theo dõi tvới các biện pháp thích ứng để giải quyết các phát hiện của  kiểm 
toán.Việc theo dõi tại chỗ chánh quyền địa phương thụ hưởng sẽ được Phòng phụ trách 
Hợp đồng và Ban phụ trách Điều kiện thụ hưởng thực hiện chiếu theo các quy định của 
CDBG.  Các vấn đề phải theo dõi bao gồm mọi điều khoản thích ứng liên quan đến quy 
chế hay quy định áp dụng cho CDBG như đã ấn định trong Bộ luật về các Quy định của 
Liên bang (CFR).  Các lãnh vực chính trong việc tuân thủ chương trình sẽ được đề cập 
trong các buổi lượng giá theo dõi tại chỗ bao gồm: sự hội đủ điều kiện của thân chủ, tuân 
thủ sự tách biệt tôn giáo /chính quyền, tuân thủ luật không chứa ma túy tại nơi làm việc, 
các vấn đề bảo mật, sự dự phần của người vô gia cư đối với dự án, quy trình chấm dứt tài 
trợ, việc lưu giữ hồ sơ và báo cáo thành tích của chương trình.  Các báo cáo về theo dõi 
này sẽ được chia xẻ với Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội Đồng Quản Trị LRA. 
 
Các Chương trình CDBG 
 
Như đã thảo luận trong đoạn nói về đáp ứng của liên bang và tiểu bang, đã có một số 
lượng khổng lồ các hoạt động tái thiết để giải quyết những nhu cầu mô tả trong kế hoạch 
này.  Mục đích chính yếu của việc đầu tư các ngân khoản bổ sung của CDBG là để lấp 
vào các khoảng thiếu sót trong việc tài trợ các nhu cầu thiết yếu trong các lãnh vực nhà ở, 
hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế.  Một mục đích căn bản khác là tận dụng các tài 
nguyên có sẵn khác của các lãnh vực tư nhân và chánh quyền cho công cuộc phục hồi. 
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Các Chương trình về Hạ tầng Cơ sở 
 
Tiểu bang đã chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng về hạ tầng cơ sở. Như đã nêu ở phần 
trước, có một khoảng trống lớn phải lấp đầy để phục hồi hạ tầng cơ sở căn bản ở cấp tiểu 
bang và địa phương ngõ hầu cung cấp các dịch vụ công cộng cần thiết.  Nhằm giúp đáp 
ứng một số những nhu cầu chưa được đáp ứng , một ngân khoản 1.187.500.000 đô la sẽ 
được cấp cho các hoạt động về hạ tầng cơ sở ở cấp tiểu bang và địa phương. 
 
 
Hạ tầng Cơ sở Khẩn cấp của Chánh quyền Địa phương 
 

Hoạt động thích hợp       105(a)(2) và (9) Cơ sở Công cộng 
Mục tiêu quốc gia                Từ thu nhập thấp đến trung bình, loại trừ các vùng tàn rụi,  
   nhu cầu khẩn cấp 
Kinh phí hoạt động              95 triệu đô la 

 
Trong số 1.187.500.000 này, một ngân khoản sơ khởi 95.000.000 sẽ được đưa vào 
Chương trình Hạ tầng Cơ sở Khẩn cấp của Chánh quyền Địa phương.  Chương trình này 
sẽ cung cấp cho chánh quyền địa phương các dự án hạ tầng cơ sở khẩn cấp phù hợp với 
yêu cầu của FEMA.  Phương pháp phân phối dựa trên nguyên tắc  dự án nào tới trước sẽ 
được cấp trước.  Vì dự án hỗ trợ công cộng phải được FEMA chấp thuận, nên Tiểu bang 
sẽ cấp ngân khoản đóng góp phối hợp của địa phương cho các dự án này nếu đáp ứng 
được những hướng dẫn sau đây: 
 
1.  Tài trợ được cung cấp phải dành cho những trường hợp có nhu cầu khẩn cấp  (sẽ do 

Tiểu bang xác định); 
2.   Tài trợ được cung cấp sẽ được đóng góp phối hợp cho các dự án đủ điều kiện để 

nhận Trợ cấp công cộng của FEMA; 
3.   Tài trợ được cung cấp cho giáo xứ nào đã chấp nhận độ cao mực nước lụt mới nhất 

có ghi trong bảng Hướng dẫn Phục hồi sau Lụt của FEMA;  
4.   Tài trợ được cung cấp cho giáo xứ  hay cộng đồng nào đã chấp nhận, thi hành hay 

đang thi hành các tiêu chuẩn   mới về luật xây dựng áp dụng trên toàn tiểu bang đã 
được thông qua trong Khóa họp Đặc biệt đầu tiên của Lập pháp Tiểu bang 
Louisiana; 

5.   Tài trợ được cung cấp cho cộng đồng  cho những dự án đã được đề nghị qua một 
tiến trình lập kế hocạh có sự tham dự rộng rãi của cộng đồng ; và 

6.   Các dự án nhận tài trợ nào tuân theo hệ thống cung cấp dịch vụ tốt nhất vì có chú 
trọng đến đến sự chuyển dịch của dân chúng và hoàn cảnh thay đổi của nhiều cộng 
đồng trong tiểu bang Louisiana. 
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Mỗi dự án được tài trợ sẽ đáp ứng một trong ba mục tiêu quốc gia. Hiện chưa thể xác 
định được một cách chính xác là  mục tiêu quốc gia nào vì còn phải chờ cho đến khi các 
đơn xin đã được chấp nhận và các lãnh vực dịch vụ cùng người thụ hưởng đã được biết.   
Hoạt động này được coi là một hoạt động có nguy cơ thấp.  Việc theo dõi sẽ được thực 
hiện chiếu theo kế hoạch theo dõi kèm theo đây.  (Phụ lục 6) 
 
 
Chương trình Xây dựng Hạ tầng Cơ sở của Tiểu bang 
 

Hoạt động đủ điều kiện    105(a)(2) và (9) Cơ sở Công cộng  
Mục tiêu quốc gia            Từ thu nhập thấp đến trung bình, loại trừ những vùng tàn rụi, nhu  
   cầu khẩn cấp 
Kinh phí hoạt động           142.500.000 đô la 

 
Vào khoảng 1.500 ngôi nhà trong tiểu bang đã bị hư hại vì các cơn bão Katrina và Rita.  
Ước tính thiệt hại cho cả nhà lẫn trang bị trong nhà vào khoảng 1,8 tỷ. Bảo hiểm sẽ đài 
thọ xấp xỉ 300 triệu cho tổn thất đó, để lại  1,5 tỷ không được bảo hiểm đài thọ. Ngân 
khoản của  FEMA theo các điều khoản của Đạo Luật Stafford và các tuyên bố của Tổng 
Thống sẽ đài thọ 90% các tổn thất không được bảo hiểm, để lại một khoản thiếu hụt 150 
triệu vào một thời điểm mà cơ sở để tính thuế của tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề.  142,5 
triệu trích trong ngân quỹ của  CDBG sẽ được sử dụng để cung cấp phần đóng góp của  
FEMA cho những cơ sở này. 
 
Sửa chữa tất cả  1.528 cơ sở bị hư hại cùng một lúc là một việc không thể làm được. Số 
chuyên viên thiết kế và nhà thầu không đủ để sửa chữa hết  các thiệt hại đáng giá 1,8 tỷ 
ngay lập tức được. Vì lý do này mà Tiểu bang đã triển khai một tiến trình  xác định các 
ưu tiên và  ấn định mốc thời gian để đưa các ngôi nhà của tiểu bang trở lại tình trạng chấp 
nhận được.  Một sơ đồ quyết định hình cây đã được triển khai và từ đó kế hoạch phục hồi 
các cơ sở của tiểu bang được thiết lập.  Để có thể khởi sự tiến trình này, trước hết chúng 
ta phải triển khai một kho dữ liệu hoặc một danh sách tất cả các cơ sở bị thiệt hại và các 
dự toán phí tổn để sửa chữa các thiệt hại đó. Xin hiểu rằng đây là những dự toán sơ khởi 
và các phí tổn sửa chữa có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh bỏ thầu cũng như là vào 
các thiệt hại tiềm ẩn, không nhìn thấy trước và không tiên liệu được mà chỉ được phát 
hiện khi bắt đầu sửa chữa. 

Sau khi đã triển  khai danh sách các cơ sở bị thiệt hại, một hệ thống  thiết lập các ưu tiên 
đã được triển khai. Bộ phận Kiểm tra và Hoạch định Cơ sở (FP&C) thuộc DOA đã lập 
một sơ đồ quyết định hình cây, và sơ đồ này đã được Liên Ủy ban Lập pháp về Ngân 
sách chấp thuận. Sơ đồ quyết định hình cây này căn cứ vào nhận định của FP&C về các 
cơ sở, cơ quan và chương trình có văn phòng nằm trong các tòa nhà bị hư hại đó.  Sau 
đây là tóm lược tiến trình hình thành quyết định và áp dụng sơ đồ quyết định hình cây 
này: 
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Điều đầu tiên cần phải  xét tới là các toà nhà này có ý nghĩa lớn lao đến mức độ nào, 
chúng là biểu tượng của tiểu bang chúng ta như thế nào, hoặc đã được công nhận là di vật 
văn hoá và lịch sử hay không. Người ta có cảm tưởng rằng việc sửa chữa các cơ sở này là 
quan trọng trong việc gởi một thông điệp cho thế giới và cho công dân của chúng ta rằng  
Louisiana đã hồi sinh trở lại. Vì vậy đây là câu hỏi đầu tiên đã được đặt ra và đã được 
giải đáp. Những cơ sở nào phù hợp với các tiêu chuẩn này đã trở thành các Dự án Ưu tiên 
1. 

Loại cơ sở thứ hai được xét tới là những cơ sở đã được dùng làm trụ sở cho các chức 
năng cơ bản và cần thiết của chánh quyền Tiểu bang.  (Chức năng được ủy nhiệm theo 
quy chế, an ninh công cộng, các dịch vụ bảo vệ sức khỏe, giáo dục và giam giữ) Các câu 
hòi sau đây đã được đặt ra:  “Công việc của chánh quyền là gì?”  “Tại sao chánh quyền 
tồn tại?”  Các cơ sở này bị hạ xuống Ưu tiên 2 nếu cơ sở không bị lụt hoặc Ưu tiên 3 nếu 
cơ sở bị lụt. Việc xác định chúng ta có nên hay không nên khôi phục những cơ sở có 
nguy cơ sẽ bị lụt nữa trước khi khôi phục những cơ sở không bị lụt nữa được cho là một 
điều quan trọng. Những cơ sở nào không nằm trong vùng có nguy cơ bị lụt đặc biệt được 
xếp loại cao hơn trong Ưu tiên 2 trong khi những cơ sở nào có nguy cơ bị lụt được xếp 
loại thấp hơn trong Ưu tiên 2. Có một câu hỏi là  cơ sở này có dùng làm  trụ sở cho một 
chương trình thiết yếu đối với chánh quyền tiểu bang hay không, và câu hỏi này đã được 
trả lời.  Nếu câu trả lời là không, cơ sở được đặt nằm bên trái của sơ đồ quyết định hình 
cây. Nếu câu trả lời là có, cơ sở được  sang bên phải và  cuối cùng được xếp vàoƯu tiên 2 
hoặc Ưu tiên 3. 

Mức quyết định kế tiếp  căn cứ vào câu hỏi như sau “Cơ sở có phát huy sự phát triển kinh 
tế không?”  (Đây là những Cơ sở  khuyến khích kỹ nghệ để  tái định vị hoặc khuyến 
khích du lịch)  Nếu câu trả lời là không, cơ sở đó vẫn nằm bên trái của quyết định hình 
cây. Nếu câu trả lời là có, cơ sở/tòa nhà  sang bên phải và cuối cùng được xếp Ưu tiên 4  
nếu  nằm trong Vùng Có Nguy cơ Bị Lụt Đặc biệt hoặc Ưu tiên 5  nếu không nằm trong 
Vùng Có Nguy cơ Bị Lụt Đặc biệt . 

Mức quyết định kế tiếp  liên quan đến các cơ sở tự tìm kiếm nguồn tài chánh.  Câu hỏi 
được đặt ra là  “Cơ sở này có ý nghĩa lịch sử không?”  (Trên 45 năm tuổi, nơi có biến cố 
lịch sử, có ý nghĩa và/hoặc là có kiểu dáng  kiến trúc độc nhất hay có tính chất giáo dục)  
Nếu câu trả lời là không, cơ sở đó vẫn nằm bên trái của quyết định hình cây. Nếu câu trả 
lời là có, cơ sở/tòa nhà  sang bên phải và cuối cùng được xếp Ưu tiên 8  nếu không  nằm 
trong Vùng Có Nguy cơ Bị Lụt Đặc biệt hoặc Ưu tiên 9  nếu nằm trong Vùng Có Nguy 
cơ Bị Lụt Đặc biệt.  

Mức quyết định kế tiếp liên quan đến các cơ sở có ý nghĩa lịch sử.  Câu hỏi được đặt ra là 
“Cơ sở này có phát sinh lợi tức có thể  tự tài trợ hoàn toàn  hay không?”  (Thâu lệ phí từ 
các nguồn lợi tự phát sinh.)  Nếu câu trả lời là không, cơ sở đó vẫn nằm bên trái của 
quyết định hình cây. Nếu câu trả lời là có, cơ sở/tòa nhà  sang bên phải và cuối cùng được 
xếp Ưu tiên 6  nếu không  nằm trong Vùng Có Nguy cơ Bị Lụt Đặc biệt hoặc Ưu tiên 7  
nếu nằm trong Vùng Có Nguy cơ Bị Lụt Đặc biệt. 
  
  32 



Kế Hoạch Hành Động doTiểu Bang Louisiana đề nghị    (7/3/2006) 

Giai đoạn đầu tiên của tiến trình có kết quả là việc ưu tiên hóa tất cả các cơ sở ở mức độ 
chương trình. Sau đó cần phải áp dụng tiến trình ưu tiên hóa cho từng tòa nhà một trên 
căn bản xây cất,  bằng cách đặt những câu hỏi về tòa nhà ở mức độ công trường.  Các câu 
hỏi sau đây đã được đặt ra cho chúng tôi, cho cơ quan sử dụng hay cho hội đồng quản trị 
cùa các cơ quan “Toà nhà có là trụ sở cho một chức năng thiết yếu đối với sứ mạng của 
cơ quan, chương trình hay hoạt động  không?”  Tầm quan trọng của mỗi tòa nhà do sự 
liên quan của nó đối với sứ mạng của cơ quan, chương trình hoặc hoạt động lúc đó đã 
được đem ra thảo luận. Tiềm năng củng cố, thay thế địa điểm  cho các chương trình và 
hoạt động nếu công việc phục hồi bị hoãn lại cũng đã được đưa ra thảo luận trong tất cả 
các nhóm.  Thông tin này làm cho danh sách ưu tiên tinh vi thêm. 

Danh sách ưu tiên lúc đó được đệ trình theo thứ tự ưu tiên lên Liên Ủy ban Lập pháp về 
Ngân sách và tiếp đó được ủy ban này chấp thuận.  Xem danh sách ưu tiên ở  Phụ lục  7 
và phần giải thích thêm về sơ đồ quyết định hình cây ở Phụ lục 8. 

Mỗi dự án được tài trợ sẽ đáp ứng một trong ba mục tiêu quốc gia. Hiện chưa thể xác 
định được một cách chính xác là  mục tiêu quốc gia nào vì còn phải chờ cho đến khi các 
đơn xin đã được chấp nhận và các lãnh vực dịch vụ cùng người thụ hưởng đã được biết. 

Tiểu bang đã triển khai những quy trình bao quát để đảm bảo sự tuân thủ  những quy định 
của CDBG của HUD cho mỗi dự án được tài trợ.  Tiểu bang sẽ kiểm tra việc xếp hạng 
của  từng dự  án theo danh sách ưu tiên đã được ấn định trước và  để  đảm bảo là  dự án 
đáp ứng một trong ba mục tiêu quốc gia.  Tiểu bang cũng sẽ  đảm bảo là mỗi dự án hội đủ 
điều kiện để nhận các ngân khoản nói trên của FEMA.  Tiểu bang sẽ kiểm tra xem mỗi 
dự án đã được  FEMA chấp thuận về tiêu chuẩn môi sinh hay chưa,  trước khi bắt đầu bất 
kỳ hoạt động xây cất nào. 

Tiểu bang sẽ duyệt lại tiến trình mua sắm áp dụng trong việc thuê mướn kiến trúc sư 
và/hoặc kỹ sư cho mỗi dự án và sẽ  kiểm tra và ghi nhận tài liệu về dữ kiện người/công ty 
được thuê mướn không bị ghi vào Danh sách Bị loại do liên bang lập.  Tiểu bang cũng sẽ 
đảm bảo hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp sẽ bao gồm mọi điều khoản và điều kiện bổ 
sung bắt buộc.   

Tiểu bang sẽ duyệt xét tập tài liệu đấu thầu của từng dự án và  đảm bảo là mọi điều khoản 
và điều kiện bổ sung bắt buộc đều đã được đưa vào, các Quy định về Tiêu chuẩn Lao 
động Liên bang, các quyết định về lương bổng v.v...  Tiểu bang sẽ tham dự phiên họp 
trước khi mở thầu và khi mở thầu nếu cần.  Tiểu bang sẽ nhận được một bản sao bảng 
giá, kiểm tra và ghi nhậndữ kiện về việc nhà thầu có hội đủ điều kiện hay không qua hệ 
thống Danh sách Bị loại.  Tiểu bang sẽ tham dự Phiên họp trước khi bắt đầu xây cất để  
đảm bảo rằng tất cả các mẫu và giấy chứng nhận cần có về Cơ hội Làm Việc Đồng Đều 
đã được nhà thầu chính và tất cả các nhà thầu phụ ký tên, cũng như là cung cấp cho các 
nhà thầu danh sách công nhân đủ điều kiện do Sở Lao động thuộc Tiểu bang cung cấp. 
Danh sách này sẽ giúp nhà thầu đáp ứng được các đòi hỏi về mục tiêu thuê mướn trong 
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Đoạn 3 . Tại phiên họp này, Tiểu bang cũng sẽ giải thích các yêu cầu về Tiêu chuẩn Lao 
động liên quan đến phiếu lương hàng tuần và báo cáo thanh tra hàng ngày.   

Tiểu bang cũng sẽ duyệt xét các phiếu lương đã xuất trình, mẫu công nhân mới và hiện 
hữu, mẫu cho phép khấu trừ vào lương v.v…, cũng như là tiến hành phỏng vấn công 
nhân và thăm viếng công trường thực hiện dự án  khi thấy cần.  Trong khi duyệt phiếu 
lương, Tiểu bang sẽ đảm bảo rằng tất cả các đòi hỏi tuân theo Đạo luật Davis-Bacon, Giờ 
Làm việc theo Hợp đồng và Tiêu chuẩn An toàn (CWHSSA)  đều được đáp ứng và sẽ 
đảm bảo việc thanh toán tiền hoàn lại khi cần. Tiểu bang cũng sẽ duyệt xét và xử lý mẫu 
Yêu cầu Thanh toán (RFP) và các tài liệu hỗ trợ, và sẽ duyệt lại  các thay đổi trong những 
đơn hàng vì giá cả phải chăng và phù hợp  với phạm vi công việc của dự án.   

Tiểu bang sẽ soạn thảo Báo cáo Chung cuộc về sự Tuân thủ Chế độ Lương bổng, chấp 
nhận quyềnlưu giữ tài sản đã thanh toán, hoàn tất thanh toán và cấp Giấy Chứng nhận Đã 
Hoàn thành Công tác. 

 
Phát triển Kinh tế 
 
Chương trình Cho Vay Bắc Cầu của Louisiana 
 
332.5 triệu đô la sẽ được sử dụng để kích thích công cuộc phục hồi kinh tế ngắn hạn và 
dài hạn của Tiểu bang chúng ta theo loại Phát triển Kinh tế Đặc biệt. Trong tổng số  
332.5 triệu này, 100 triệu sẽ được sử dụng để tài trợ chương trình Cho Vay Bắc Cầu của 
Tiểu bang Louisiana (LBLP). 
 

Hoạt động đủ điều kiện      105(a)(17) Phát triển Kinh tế 
Mục tiêu quốc gia             Từ thu nhập thấp đến trung bình và nhu cầu khẩn cấp 
Kinh phí Hoạt động           95 triệu đô la 

 

Tiểu bang đã sử dụng 10 triệu trong Quỹ Đáp ứng Khẩn cấp của Thống Đốc để tài trợ sơ 
khởi cho LBLP.  Công cuộc đáp ứng khổng lồ và số tiền tài trợ đã bay vèo chỉ trong vòng 
ba tuần lễ. Số tiền 10 triệu này đã hỗ trợ cho 407 doanh nghiệp tại  13 giáo xứ,  phần  lớn 
nằm trong vùng Tây Nam Louisiana, vì các doanh nghiệp ở đây có khả năng phản ứng 
nhanh hơn những vùng bị ảnh hưởng của Katrina. Các khoản vay này không bị tính lãi 
xuất trong 180 ngày.  Sau khi ngân khoản này cạn kiệt, Tiểu bang đã dành ra 30 triệu 
trong ngân khoản CDBG đã cấp cho các kế hoạch hành  động trước đây nhưng chưa cần 
đến và chưa xuất ngân. Những khu vực hoạt động hội đủ điều kiện đã được mở rộng từ 
13 lên  37 giáo xứ.  Một trăm triệu đô la trong ngân khoản mới về thiên tai được lập trình 
cũng cho  hoạt động này. Một phần trong tổng số 100 triệu nói trên sẽ được sử dụng để 
bồi hoàn cho ngân  hàng về mọi tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu cùng giai đoạn 
miễn lãi xuất cấp cho các doanh nghiệp, từ khoản vay 10 triệu và khoản vay phù động 30 
triệu cho những người vay đã trở về lại những vùng bị thiệt hại.  Tiểu bang dự kiến có thể 
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tận dụng ngân khoản này với mức năm trên một căn cứ vào kinh nghiệm của tiểu bang  
Florida với một chương trình tương tự.  Một  ngân khoản bổ sung hai triệu rưỡi lấy từ Cơ 
Quan Quản Trị Phát Triển Kinh Tế Liên Bang cũng sẽ có sẵn để  tăng cường chương 
trình bảo lãnh này. 

Phần lớn các ngân khoản trên sẽ được sử dụng để bảo lãnh tiền vay cho các công ty nhỏ 
tại những vùng bị ảnh hưởng của bão sau đây:  Acadia, Allen, Ascension, Assumption, 
Beauregard, Calcasieu, Cameron, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, 
Iberia, Iberville, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette, Lafourche, Livingston, 
Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, Sabine, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, 
St. James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, 
Tangipahoa, Terrebonne, Vermilion, Vernon, Washington, West Baton Rouge và 
Giáo xứ  West Feliciana.  Các khoản vay sẽ  được sử dụng để cung cấp vốn hoạt động 
tạm thời cho những doanh nghiệp nằm trong những vùng đã được chỉ định trên đây. Ước 
lượng có 81.000 doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các cơn bão Katrina và Rita.   

Bảo lãnh sẽ được cung cấp qua những nỗ lực phối hợp giữa DOA, Sở Phát triển Kinh tế 
thuộc Tiểu bang Louisiana (LED), Cơ quan Quản trị các Cơ sở Công cộng thuộc Tiểu 
bang Louisiana và nhiều ngân hàng cùng tham gia. Các ngân hàng này sẽ cung cấp các 
khoản vay có bảo lãnh qua một ủy ban cho vay, ủy ban này sẽ được mỗi ngân hàng thiết 
lập.  Các ngân hàng tham dự sẽ quản lý ngân khoản cho vay bảo đảm bằng trách nhiệm 
cá nhân của chủ doanh nghiệp nhỏ. Thời hạn vay là sáu tháng và được miễn lãi xuất nếu 
người vay  đưa doanh nghiệp trở lại vùng bị ảnh hưởng.  Các quỹ này sẽ trả lãi cho ngân 
hàng trong thời gian sáu tháng nói trên. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp nhỏ không 
trả được thì ngân hàng sẽ theo đuổi việc hoàn trả qua một thủ tục đòi nợ. Nếu nợ không 
thu được qua quá trình này thì bảo lãnh sẽ có hiệu lực. 

Muốn hội đủ điều kiện để hưởng sự tài trợ này, các doanh nghiệp nhỏ ở Louisiana phải 
đã bị thiệt hại, chuyển dịch hay gián đoạn kinh doanh do hậu quả của một hay cả hai cơn 
bão.  Tiền vay tối thiểu là 5.000 và tối đa là 100.000 đô la.  Báo cáo sẽ được ngân hàng 
cung cấp mỗi tam cá nguyệt cho DOA về số lượng công việc làm đối với từng chức vị, kể 
cả chức danh và lương bổng do từng doanh nghiệp mới tạo ra  duy trì trong suốt thời gian 
vay.  

LBLP sẽ được cấp ngân  theo mục tiêu nhu cầu khẩn cấp .  Sau khi Phòng Phát triển 
Cộng đồng (OCD) đã nhận được báo cáo mỗi tam cá nguyệt về số lượng công việc làm 
mới  tạo ra h duy trì, chức danh việc làm và thông tin về lương bổng, mục tiêu quốc gia 
sẽ được lượng giá và tu chính lại cho phù hợp. Trong số các công việc làm được duy trì 
hoặc mới táo, có nhiều việc dự kiến là do những người có thu nhập thấp hay trung bình 
đảm nhận. 

Hoạt động này được coi là một hoạt động có nguy cơ cao. Ban giám đốc  sẽ  nhận và 
duyệt xét các báo cáo mỗi tam cá nguyệt và lượng giá các mục tiêu của chương trình. Sẽ 
có các cuộc viếng thăm ngẫu nhiên các doanh nghiệp thụ hưởng chương trình này để đảm 
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bảo sự chính xác của các  thông tin đã gởi cho Tiểu bang. Các cuộc kiểm toán cũng sẽ 
được thực hiện.  

Vào thời điểm này, các chương trình phát triển kinh tế khác đang được suy tính cẩn thận 
và soạn thảo để nâng cao công cuộc phục hồi kinh tế của Tiểu bang tại  những khu vực 
chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các cơn bão Katrina và Rita.   

 
Các Chương trình về Nhà ở 
 
Tiểu bang dự định cấp 4.370.000.000 đô la cho các chương trình về nhà ở.  Tiểu bang 
đang cho tiến hành việc soạn thảo nhiều chương trình về nhà ở để hỗ trợ cho các nỗ lực 
phục hồi của Tiểu bang.  Các chương trình đang được cứu xét hiện nay là:  Hỗ trợ Chủ 
nhà  Sửa chữa nhà, Chương trình Tái thiết và Tái định cư, Chương trình Phục hồi cho Sở 
hữu chủ Nhà cho thuê, Chương trình Phát triển Nhà cho thuê “Piggy-back” Khấu trừ thuế 
cho Nhà có thu nhập thấp (LIHTC), các chương trình Hỗ trợ Nhà ở và chương trình Cho 
Vay trước khi triển khai. 
Các  chương trình nói trên sau này sẽ được gạn lọc lại để bao gồm thêm phương pháp 
phân phối, tiêu chuẩn tuyển chọn, theo dõi v.v…và sẽ được trình lên HUD như là một tu 
chính cho Kế hoạch Hành động của Tiểu bang vào một ngày gần đây. 
 
Chính sách Chuyển dịch 
 
Tiểu bang có một chính sách chuyển dịch sẽ được thay đổi trước khi thi hành về bất kỳ 
hoạt động nào có thể gây nên sự chuyển dịch. Dự định của chúng tôi là làm việc với  
Phillip Fortenberry về các sự thay đổi này ngõ hầu giảm thiểu sự chuyển dịch và phù hợp 
với tất cả các luật lệ liên quan đến Đạo Luật năm 1970 về Hỗ trợ Tái định cư Đồng đều 
và Chánh sách Mua lại Bất động sản, như đã tu chính.  
 
Chương trình giúp đỡ Chủ nhà Sửa chữa, Tái thiết và Phục hồi Nhà cửa 
 
Để chuẩn bị cho Chương trình Giúp đỡ Chù nhà Sửa chữa, Tái thiết và Phục hồi Nhà ở,  
cần có tiến trình yêu cầu đề án cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ cho  Tiểu 
bang trong việc soạn thảo chương trình, thủ tục kinh doanh và tuần tự công việc để thực 
hiện những chương trình nhà ở được đề nghị này cũng như là để cung cấp sự giúp đỡ 
trong việc triển khai  Hệ thống  Thông tin  Quản trị. 

Ngoài ra, vào lúc này, chúng tôi cũng đang xin tài trợ để bắt đầu lập kế hoạch của các 
Trung tâm Phục hồi Nhà ở. Các trung tâm phục hồi này sẽ giúp gỡ bỏ những rào cản 
trong việc  tái thiết. Nhân viên sẽ được huấn luyện để hỗ trợ cho chủ nhà vượt qua giai 
đoạn  “red tape” (tệ quan liêu tại các công sở) để đưa họ nhanh chóng trở về lại nhà cũ 
của họ. Các tư vấn viên sẽ giúp chủ nhà đi vay, học cách quản trị nợ, và giải thích cho họ, 
với tư cách chủ nhà, về mọi lựa chọn có sẵn cho họ. Tiểu bang sẽ hết sức  thận trọng 
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trong việc thiết kế các chương trình về nhà ở nào mà sẽ gây thêm trở ngại cho công cuộc  
tái thiết. Các rào cản cho việc tái thiết sẽ được nhận dạng và nếu có thể được sẽ bị loại bỏ  
qua việc thiết kế chương trình và các tiến trình sẽ được triển khai để thực hiện các 
chương trình về nhà ở. Một trung tâm để tiếp nhận những cú điện thoại sẽ được thiết lập 
để bắt đầu ghi danh và khởi lập hồ sơ cho các chủ nhà đang cần được giúp đỡ về  nhà ở.  
Các Trung tâm Phục hồi Nhà ở sẽ được đặt tại những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất 
của Tiểu bang và nhân viên sẽ là những nhà tư vấn tài chánh có khả năng để cung cấp các 
thông tin  liên quan đến các chọn lựa về tái tài trợ và về các khoản tiền cho vay hoặc tài 
trợ  có sẵn để sửa chữa, tái thiết hay tái định cư. Những trung tâm này sẽ giúp đỡ những 
người bị chuyển dịch nơi ở mà trước đây họ là chủ nhà hoặc người thuê nhà cùng các chủ 
bất động sản, với các chiến lược tạo nguồn nhà ở khả thi.  Tiến trình thuê mướn nhân 
viên cho các trung tâm này phải bắt đầu ngay hầu có thể giúp đỡ cho hàng trăm người 
thuê nhà hay chủ nhà hiện đang dịch chuyển.  Các cơ quan bất vụ lợi liên hệ tới nhà cửa 
mà Tiểu bang đã xác nhận là có khả năng cung cấp dịch vụ có thể được ký hợp đồng để 
cung cấp dịch vụ  này .   

Trong  Kế hoạch Hành động này, người ta yêu cầu rằng việc tài trợ phải được chấp thuận 
đối với các phí tổn gắn với việc duyệt xét môi sinh sẽ cần đến để có thể bắt đầu bất kỳ 
loại chương trình nhà ở nào.  Dự kiến sẽ có 18 giáo xứ cần phải được chấp thuận về tiêu 
chuẩn môi sinh toàn giáo xứ. 

Hoạt động đủ điều kiện     105(a)(1), (4) và (20) Nhà ở 
Mục tiêu quốc gia             Từ thu nhập thấp đến trung bình, nhu cầu khẩn cấp và loại bỏ tàn dư 
Kinh phí hoạt động            18.000.000 đô la 

 
Quản trị hành chánh 
Các ngân khoản này sẽ được sử dụng để thanh toán  các phí tổn hợp lý về hành chánh 
liên quan đến việc hoạch định và thi hành  các công việc phục hồi cộng đồng  sau thiên 
tai.  Các phí tổn hành chánh của chương trình sẽ bao gồm phí tổn về nhân viên và phí tổn 
liên hệcần thiết cho toàn bộ công tác quản trị, phối hợp, theo dõi, báo cáo và lượng giá 
chương trình.  Loại này bao gồm cả phí tổn của  Tiểu bang để quản trị chương trình lẫn 
phí tổn của các chánh quyền địa phương (UGLG) để quản trị các khoản tài trợ do Tiểu 
bang cấp. 310.000.000 đô la đã được dành cho phần hành chánh. Trong số này, 
18.450.000 đang được yêu cầu cấp cho việc quản trị các hoạt động nói trên. 
 

Hoạt động đủ điều kiện                     105(a)(13)  
Kinh phí hoạt động                           18.450.000 đô la 

 
Lập Kế hoạch 

LRA sẽ triển khai các ưu tiên cho việc sử dụng Quỹ Cứu trợ sau Thiên tai của CDBG.  
Hội Đồng Quản Trị của LRA được tổ chức thành các ủy ban đặc nhiệm trong các lãnh 
vực Phát triển Kinh tế và Lực lượng Công nhân Lao động, Y tế, Dịch vụ Nhân sự, Hạ 
tầng Cơ sở, Môi sinh, Nhà ở và Giáo dục.Vai trò của các nhóm này bao gồm việc triển 
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khai các phương thức thực hành tốt dựa trên các kế hoạch chiến lược để hướng dẫn tiến 
trình  phục hồi và tái thiết,  và phát triển việc sử dụng có hiệu quả các ngân khoản cũng 
như khuyến cáo Hội Đồng Quản Trị LRA về các  chương trình đã được tài trợ qua 
chương trình CDBG. 

Công việc thu thập và tìm kiếm dữ liệu về các phương thức làm việc tốt sẽ là vai trò quan 
trọng của LRA.  Kết quả của các nỗ lực này sẽ được dùng trong việc phát triển các ưu 
tiên và chương trình.  Qua các ủy ban đặc nhiệm của mình, LRA sẽ làm việc với  OCD để 
thiết lập các chương trình và hoạt động đáp ứng được các mục đích và mục tiêu đã được 
chỉ định trong các kế hoạch của Tiểu bang. LRA sẽ lượng giá mức tiến bộ của các 
chương trình đó trong việc hoàn thành các mục đích và mục tiêu này 

Hoạt động đủ điều kiện         105(a)(12) 
Kinh phí hoạt động               9.500.000 đô la 

 
Hỗ trợ Kỹ thuật 
 
LRA sẽ hỗ trợ cho UGLG để giúp hoạch định và thi hành các chiến lược phục hồi dài 
hạn. OCD sẽ cung cấp cho chánh quyền địa phương buổi hội thảo trước khi  bắt đầu nộp 
đơn cũng như các buổi hội thảo để tiến hành thực thi.  Hỗ trợ kỹ thuật cho từng cơ quan 
một cũng  sẽ được cung cấp cho những  UGLG nào đang gặp khó khăn trong việc thực 
hiện chương trình. 
 

Hoạt động đủ điều kiện                 105(a)(19)  
Kinh phí hoạt động                      500.000 đô la 

 
Quản lý Tiền Trợ cấp 
 
OCD/DOA và  LRA dự định thuê mướn thêm nhân viên để thực hiện các chức năng hành 
chánh gắn với các kinh phí bổ sung. Vai trò và trách nhiệm của LRA và  OCD đã được 
nêu trong bản ghi nhận sự thỏa thuận  (Xem Phụ lục 9)  OCD có một bộ phận chuyên 
môn để huấn luyện cho nhân viên bổ sung về các luật lệ liên bang và tiểu bang chi phối 
các chương trình của CDBG.  LRA được sự ủy nhiệm của Thống Đốc và Lập pháp Tiểu 
bang Louisiana để đảm bảo sự sử dụng phối hợp các tài nguyên hướng đến công cuộc  
phục hồi, đồng thời hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả và thực tế nhất các tài nguyên đó. OCD 
và LRA sẽ cùng nhau làm việc để đạt mục tiêu này. 
Tiểu bang có một kế hoạch  để  theo dõi chương trình thường xuyên của  CDBG và kế 
hoạch này được kèm theo dưới hình thức một Phụ lục.  Kế hoạch sẽ được duyệt xét lại để 
thích ứng với các điều khoản khước từ do Tiểu bang ban hành và các điều khoản  khác 
nêu trong quy định.  Cần lưu ý đặc biệt đến việc đảm bảo rằng việc sử dụng các ngân 
khoản đều phải liên quan đến thiên tai và các ngân khoản đươc cấp không được trùng 
dụng với các trợ cấp khác. Qua tiến trình thâu đơn của mình, theo dõi các người thụ 
hưởng, và dưới sự giám sát của Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội Đồng Quản trị của LRA, 
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Tiểu bang sẽ đảm bảo rằng các người thụ hưởng không nhận trùng trợ cấp và rằng ngân 
khoản không được sử dụng cho những dự án và những hoạt động nào có thể được FEMA 
hay Công Binh Quân đội bồi hoàn. Từ các tài nguyên của LRA và dưới sự hướng dẫn của 
cơ quan này, Tiểu bang sẽ phối hợp với  FEMA, Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ 
Hoa Kỳ (SBA), Binh chủng Công Binh, các công ty bảo hiểm cùng các thực thể khác 
trong suốt tiến trình thâu đơn để đảm bảo  là không có sự trùng hợp trợ cấp.  Người hoặc 
cơ quan thụ hưởng sẽ được yêu cầu ký tên vào giấy khước từ quyền bảo mật của mình để 
cho Tiểu bang có thể nhận được thông tin từ FEMA và SBA.   
Quy trình lập tại chỗ để tránh Gian lận, Lạm dụng và Quản lý sai lầm 
 
Kiểm toán ngành Lập pháp có nhiệm vụ như một người canh giữ chi phí công cộng, giám 
sát trên 3.500 lượt kiểm toán của Tiểu bang và chánh quyền địa phương và những công ty 
coi như có liên hệ đến công quyền. Trong lúc thi hành việc kiểm toán độc lập về tài 
chánh và thành tích của các cơ quan, truờng cao đẳng và đại học của  Tiểu bang, các 
kiểm toán viên này tìm cách để cải thiện chánh quyền và nhận dạng những vấn đề quan 
trọng để bảo vệ tài nguyên công cộng và xiết chặt các hệ thống kiểm soát của chánh 
quyền. Khi cần, các kiểm toán viên theo dõi các cáo buộc về gian lận, lãng phí  hoặc lạm 
dụng.  Kiểm toán viên ngành  Lập pháp sẽ thi hành kiểm toán hàng năm DOA chiếu theo 
Sắc lệnh A-133. 

Ngoài ra,  Tiểu bang còn thiết lập Văn Phòng Tổng Thanh Tra. Nhiệm vụ của cơ quan 
này là giúp ngăn chặn lãng phí, quản lý sai lầm, lạm dụng, gian lận và tham nhũng trong 
ngành hành pháp của chánh quyền tiểu bang bất chấp phe phái, sự trung thành, quy chế 
hoặc uy thế.  Tổng Thanh Tra chịu trách nhiệm trước Thống Đốc. 

Hội Đồng Quản trị của  LRA đã thiết lập Ủy ban Kiểm toán. Phối hợp với nhân viên 
kiểm toán của LRA, Ủy ban này được giao trách nhiệm đảm bảo rằng công cuộc  phục 
hồi được thi hành một cách nhất quán với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Trong suốt 
tiến trình  phục hồi, Ủy ban Kiểm toán của LRA và nhân viên của họ sẽ nhận và duyệt 
xét lại các báo cáo từ tất cả các thực thể chánh quyền đang hoạt động để phát hiện, ngăn 
chặn và loại bỏ những trường hợp gian lận và lạm dụng. 

Phòng Tài chánh và Dịch vụ Hỗ trợ (OFSS), một bộ phận của DOA, đã tạo dựng được 
một quy định rõ ràng về trách nhiệm hầu đảm bảo cho sự tách biệt giữa các nhiệm vụ. Sự 
tách biệt nhiệm vụ này, cùng với các quy trình và chánh sách điều hành đã được thiết lập, 
đảm bảo là gian lận không thể thực hiện được nếu  không có sự cấu kết giữa các nhân 
viên thuộc nhiều lãnh vực khác biệt . 

OFSS chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán, yêu cầu rút tiền của liên bang và báo 
cáo tài chánh của liên bang và tiểu bang.  OCD chịu  trách nhiệm về việc quản lý hàng 
ngày chương trình của CDBG. Nhân viên của hai cơ quan này cứu  xét tất cả các yêu cầu 
thanh toán và các hóa đơn kèm theo để  đảm bảo rằng phí tổn hợp lý và nằm trong phạm 
vi hoạt động được tài trợ.  Trên các văn bản yêu cầu thanh toán, bắt buộc phải có hai chữ 
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ký trước khi gởi qua  OFSS để thanh toán.  Tất cả các yêu cầu thanh toán đều được duyệt 
xét để coi xem hai chữ ký đó có đúng thẩm quyền không trước khi đưa yêu cầu vào hệ 
thống tài chánh để thanh toán.  Một nhân viên phụ trách  cho yêu cầu thanh toán nào hợp 
lệ vào hệ thống tài chánh và yêu cầu này phải được nhân viên giám sát đơn vị thanh toán 
chấp nhận trên hệ thống. Qua hệ thống an ninh tài chánh, không một ai có thể vừa đưa 
vào hệ thống vừa chấp thuận một yêu cầu thanh toán được cả. 

Đơn vị quản lý việc thanh toán của OFSS cung cấp  thông tin cho đơn vị kế toán kinh phí 
để cho các ngân khoản liên bang có thể rút ra được. Yêu cầu xin rút ngân khoản liên bang 
được một giám sát viên duyệt xét  và chấp thuận trước khi tiến hành các thủ tục đối với 
yêu cầu này. Tất cả ngân khoản đều được chuyển bằng điện tử đến tài khoản ký thác 
trung tâm của Ngân khố Tiểu bang để sử dụng vào việc thanh lý các khoản phải trả.  Báo 
cáo tài chánh về các hoạt động chi và thu do đơn vị kế toán kinh phí soạn thảo. Tất cả báo 
cáo đều do một nhân viên soạn thảo và do một cấp chỉ huy duyệt xét trước khi báo 
cáo/bản tuyên bố được phổ biến. 

Ngoài ra, Tiểu bang còn mướn một kiểm toán viên nội bộ làm việc tại OCD để giám sát 
các chức năng nội bộ của đơn vị này. Kiểm toán viên này sẽ báo cáo lên Ủy viên Hành 
chánh.   

Tiểu bang tuân theo Quy luật Mua bán của Tiểu bang và tất cả những người thụ hưởng 
phụ đều bắt buộc phải tuân theo Khoản 84 và 85.  Kế hoạch theo dõi phác họa các yêu 
cầu cần phải tuân theo.   

Các chánh quyền địa phương, các nhà thầu và mọi thực thể hữu trách khác đều được huấn 
luyện và được hỗ trợ kỹ thuật để quản lý các hoạt đông liên quan đến ngân khoản này. 

Sự Tham dự của Công dân  
Tiểu bang đang sử dụng nhiều phương cách sáng tạo để nhận được sự đóng góp ý kiến  
của công dân tiểu bang Louisiana về tiến trình phục hồi và tái thiết.  Một phương cách sử 
dụng các nhận xét và quan điểm của công dân  để đề xuất các chương trình của  CDBG là 
qua tiến trình lập kế hoạch cộng đồng đã mô tả ở trên. Trong nhiều buổi họp hoạch định 
được tổ chức với sự hợp tác của FEMA, nhu cầu về nhà ở, hạ tầng cơ sở chánh quyền và 
việc bảo vệ đê điều là những vấn đề tối quan trọng.  Các nhận xét và quan điểm này tạo 
nên căn bản cho việc hình thành các quyết định mà kết quả là những chương trình đã 
đươc đề nghị trong dự thảo kế hoạch hành động này.  Báo cáo đầy đủ có thể  đươc truy 
cập từ trang web www.lra.louisiana.gov. 
Các nhận xét trực tiếp của công dân cũng được yêu cầu trong các buổi họp của ủy ban 
đặc nhiệm của LRA khi ủy ban này thảo luận về các chương trình đề nghị để xin CDBG 
cấp ngân.  Các quyết định của ủy ban này được thông qua tại Ủy ban về Nhà ở, Hạ tầng 
cơ sở và Vận tải và Ủy ban về Phát triển Kinh tế và Huấn luyện Lực lượng Công nhân 
Lao động, các Ủy ban này đã kết nạp các nhận xét của công dân trước khi chương trình 
được triển khai và đưa vào kế hoạch hành động đề nghị.   
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Những công dân nào có tham dự vào các buổi họp soạn thảo kế hoạch cộng đồng đều là 
thành phần của một kho dữ liệu, kho dữ liệu này sẽ được sử dụng để thu nhận các nhận 
xét của họ trong những kế hoạch kế tiếp. Có một cơ chế khác có tên gọi là cửa lưới 
“LouisianaRebuilds.info” trên mạng internet  đang được triển khai để phổ biến thông tin 
về các nỗ lực  tái thiết mà OCD có thể khai thác để thu thập thêm nhiều ý kiến. 
Tiểu bang đã được cung cấp nhiều giấy khước từ liên quan đến các luật lệ về sự Tham dự 
của Công dân như sự đòi hỏi phải có những buổi điều trần công cộng ở cấp tiểu bang và 
địa phương, tư vấn với tất cả các đơn vị của  chánh quyền địa phương v.v…  Tiểu bang 
sẽ sử dụng nhiều phương pháp sáng tạo để truyền đạt thông tin với công dân của chúng ta 
và để yêu cầu họ cho biết quan điểm của họ về đề nghị sử dụng các ngân khoản phục hồi 
sau thiên tai. Các nhận xét này và đáp ứng của  Tiểu bang về các nhận xét đó là một phần 
trong Kế hoạch Hành động và trong các tu chính của kế hoạch.  Tất cả các kế hoạch và tu 
chính sẽ được công bố trên ít nhất là bốn nhật báo của MSA và được đưa vào trang web 
của DOA và LRA để duyệt lại và lấy ý kiến.  Tiểu bang có một quy trình đã được phác 
họa trong đoạn nói về “Thể thức Khiếu nại” của Kế hoạch Tham dự của Công dân Tiểu 
bang Louisiana, quy trình này sẽ được áp dụng cho tất cả các khiếu nại nhận được.  (xem 
bản toàn bộ Kế hoạch Tham dự của Công dân ở Phụ lục 10) 
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